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	CHÍNH PHỦ


Số:      /2020/NĐ-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020



NGHỊ ĐỊNH

Quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi              khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng,            quốc phòng, an ninh

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị định này quy định về thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao của tổ chức, cá nhân Việt Nam; cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản;

b) Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh;

c) Việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản.

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan nhà nước;

b) Tổ chức, cá nhân Việt Nam liên quan đến hoạt động thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao;

c) Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài liên quan đến hoạt động thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản; quyền của Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

d) Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thế chấp quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản là việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản và tổ chức tín dụng Việt Nam ký kết hợp đồng thế chấp, trong đó thể hiện quyền và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng và được bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển tại thời điểm ký kết hợp đồng. 

2. Thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản là việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

3. Góp vốn quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản là việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản sử dụng quyền sử dụng khu vực biển để tạo thành vốn điều lệ hoặc góp thêm vốn điều lệ của tổ chức, cá nhân với mục đích thực hiện các hoạt động nuôi trồng thủy sản.

4. Góp vốn giá trị tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản là việc tổ chức, cá nhân mang tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản để tạo thành vốn điều lệ hoặc góp thêm vốn điều lệ của tổ chức, cá nhân với mục đích thực hiện các hoạt động nuôi trồng thủy sản.

5. Cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản là việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi là bên cho thuê) ký kết hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi là bên thuê) được sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

6. Chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển là việc chuyển giao quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân này sang tổ chức, cá nhân khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên về quyền sử dụng khu vực biển.

7. Nhà nước thu hồi khu vực biển là việc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thu lại quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được Nhà nước quyết định giao khu vực biển.

8. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh là việc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định trả lại giá trị quyền sử dụng khu vực biển đối với diện tích khu vực biển thu hồi và giá trị tài sản gắn liền với khu vực biển là công trình xây dựng, lồng bè do tổ chức, cá nhân đã được giao khu vực biển tạo lập tại thời điểm thu hồi khu vực biển.

9. Đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao là việc cơ quan quản lý nhà nước ghi vào Sổ đăng ký tình trạng pháp lý về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm là tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc quyền sử dụng khu vực biển hoặc quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển.

10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật ghi nhận quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản.  

11. Sổ đăng ký khu vực biển để nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi là Sổ đăng ký) là sổ ghi chép việc ban hành Quyết định giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, cấp Giấy chứng nhận và thể hiện việc đăng ký khu vực biển và biến động khu vực biển; đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thế chấp tài sản, ghi nhận việc chứng nhận thay đổi về quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển theo quy định của pháp luật.

Chương II

THẾ CHẤP, CHO THUÊ, GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC GIAO KHU VỰC BIỂN, ĐƯỢC THUÊ, NHẬN GÓP VỐN, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN TỪ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐỂ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
Mục 1

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN     VỚI KHU VỰC BIỂN
Điều 3. Điều kiện để tổ chức, cá nhân Việt Nam được thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển được giao; thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao tại các tổ chức tín dụng Việt Nam 

1. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2, điểm a khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 46 Luật Thủy sản được thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển trong thời hạn được giao tại tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tài sản gắn liền với khu vực biển không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

b) Khu vực biển được giao không có tranh chấp;

c) Khu vực biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển và cấp Giấy chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 4 của Điều 46 Luật Thủy sản được thế chấp quyền sử dụng khu vực biển trong thời hạn được giao tại tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 4. Đăng ký quyền sử dụng khu vực biển và tài sản khác gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản
1. Đăng ký quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển là bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để quản lý.  

2. Đăng ký quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển gồm đăng ký lần đầu do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

3. Đăng ký biến động do tổ chức, cá nhân thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải đảo (sau đây gọi là Cơ quan đăng ký) theo quy định tại Điều 8 Nghị định này bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

4. Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển ban hành Quyết định giao khu vực biển và cấp Giấy chứng nhận, cơ quan đăng ký khu vực biển phải cập nhật thông tin vào Sổ đăng ký;

b) Khu vực biển đã được giao theo quy định của pháp luật trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa đăng ký do tổ chức, cá nhân thực hiện.

5. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã đăng ký mà có sự thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển;

b) Thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển;

c) Có sự thay đổi về thời hạn sử dụng khu vực biển, hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ khu vực biển; 

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với khu vực biển so với nội dung đã đăng ký lần trước;

đ) Chuyển từ hình thức Nhà nước giao khu vực biển thu tiền hàng năm sang hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian giao; 

e) Sửa đổi, quyết định giao khu vực biển, Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển dẫn đến thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận;

g) Chuyển quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng khu vực biển và tài sản chung của vợ và chồng; 

h) Chia tách quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển của tổ chức, cá nhân;

i) Thay đổi quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp biển được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp biển, khiếu nại, tố cáo về biển, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng khu vực biển phù hợp với pháp luật.

6. Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi theo quy định tại khoản 5 Điều này, tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động khu vực biển; trường hợp thừa kế quyền sử dụng khu vực biển, thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển là di sản thừa kế. 

7. Việc đăng ký quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ đăng ký.

Điều 5. Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 

1. Cơ quan đăng ký thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển theo quy định tại Điều 8 của Nghị này và chỉ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển trong trường hợp bên thế chấp là tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao. Các bên tham gia hợp đồng thế chấp phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thỏa thuận về giá trị tài sản bảo đảm, nghĩa vụ được bảo đảm, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và các quy định khác có liên quan; thỏa thuận về tài sản bảo đảm khác không phải là quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển và nội dung khác mà các bên tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan đăng ký thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển theo nguyên tắc ghi nhận nội dung đăng ký trên cơ sở thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của thông tin được kê khai và của tài liệu trong hồ sơ đăng ký.
Điều 6. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 

1. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao gồm:

a) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển;

b) Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển mà khu vực biển đã được đăng ký nhưng không được thế chấp quyền sử dụng khu vực biển;

c) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển;

d) Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

đ) Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý quyền sử dụng khu vực biển và tài sản thế chấp; quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thế chấp và tài sản gắn liền với khu vực biển thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

e) Xóa đăng ký thế chấp.

2. Việc đăng ký thế chấp quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện đối với các trường hợp thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của tổ chức, cá nhân khác hoặc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của cả bên thế chấp và của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thời điểm có hiệu lực của đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 

a) Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào Sổ đăng ký cho đến thời điểm xóa đăng ký biện pháp bảo đảm.

Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản gắn liền với khu vực biển thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm nội dung đăng ký được cập nhật vào Sổ đăng ký hoặc cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

b) Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung tài sản bảo đảm mà các bên không ký kết hợp đồng bảo đảm mới hoặc do bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm và tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo đảm các bên không có thỏa thuận về việc bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản bổ sung hoặc nghĩa vụ bổ sung là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký thay đổi vào Sổ đăng ký hoặc cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

c) Các trường hợp đăng ký thay đổi quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 16 Nghị định này không làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm.

4. Tài sản gắn liền với khu vực biển được giao của dự án nuôi trồng thuỷ sản được thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm 

a) Các phương tiện giao thông thuộc dự án nuôi trồng thuỷ sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

a) Lồng, bè, công trình xây dựng phục phục vụ nuôi trồng thuỷ sản;

c) Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các hàng hóa khác phục vụ nuôi trồng thuỷ sản;

d) Vốn góp trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;

đ) Cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, séc và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch; các khoản phải thu hợp pháp của tổ chức, cá nhân, pháp nhân từ khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản.
Điều 7. Nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký
1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, sửa chữa sai sót, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm: Bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; bên bán tài sản, bên mua tài sản trong trường hợp chuyển nhượng (sau đây gọi chung là bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm); người có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan trong trường hợp tổ chức, cá nhân mất khả năng thanh toán cho người khác vay tài sản nhưng không thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc người đại diện hợp pháp của các chủ thể này. Trường hợp thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm, thì bên bảo đảm mới, bên nhận bảo đảm mới là tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký.

Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm không thực hiện xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức có liên quan, cá nhân, pháp nhân mua tài sản thi hành án.

2. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký phải kê khai đầy đủ, chính xác, đúng sự thật, phù hợp với nội dung của giao dịch bảo đảm đã giao kết và chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai, cung cấp, trong trường hợp gây thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm
1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao khu vực biển.

2. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao khu vực biển.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm
1. Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Đăng ký biện pháp bảo đảm; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký; sửa chữa sai sót; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký gửi Phiếu yêu cầu đăng ký và đã được đăng ký nhưng sau đó phát hiện Phiếu yêu cầu đăng ký đó trùng với Phiếu yêu cầu đã đăng ký trước đó thì người yêu cầu đăng ký nộp Phiếu yêu cầu xóa đăng ký đối với những yêu cầu đăng ký trùng lặp và phải nộp phí đăng ký đối với những yêu cầu đăng ký trùng lặp;

c) Trường hợp đăng ký thay đổi về bên nhận bảo đảm trong nhiều biện pháp bảo đảm đã đăng ký thì người yêu cầu đăng ký có thể nộp một bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi về bên nhận bảo đảm đối với tất cả các biện pháp bảo đảm đó gồm: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký; văn bản ủy quyền (nếu có); danh mục các số đăng ký cần đăng ký thay đổi;

d)  Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, mà thông tin về một trong các bên hoặc các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại thời điểm xóa đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ trong Sổ đăng ký và cơ sở dữ liệu thì người yêu cầu đăng ký thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trước khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký đối với trường hợp đăng ký trực tuyến. Nếu việc đăng ký thực hiện qua phương thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, qua thư điện tử thì người yêu cầu đăng ký nộp đồng thời Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi và Phiếu yêu cầu xóa đăng ký đến cơ quan đăng ký để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và xóa đăng ký;

Trong trường hợp bên nhận bảo đảm yêu cầu xóa nhiều biện pháp bảo đảm đã đăng ký, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký chỉ nộp một Phiếu yêu cầu xóa đăng ký; văn bản ủy quyền (nếu có); danh mục các số đăng ký cần xóa.

đ) Chứng nhận đăng ký đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển và cấp bản sao các văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm;

e) Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm;

d) Từ chối đăng ký, từ chối cung cấp thông tin trong trường hợp có căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định này;

g) Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý thông tin đăng ký trực tuyến theo thẩm quyền;

i) Cập nhật thông tin về biện pháp bảo đảm vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm;

k) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm theo Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

2. Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm có trách nhiệm sau đây:

a) Đăng ký chính xác nội dung phiếu yêu cầu đăng ký;

b) Đăng ký và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm đúng thời hạn, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm đúng với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký.

Điều 10. Phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

1. Khi có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu phải nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, phí cấp bản sao theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp không phải nộp phí đăng ký, phí cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân là đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thì người yêu cầu đăng ký nộp một trong các loại giấy tờ sau đây để làm căn cứ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí:

a) Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc tổ chức, cá nhân vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng); 

b) Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc tổ chức, cá nhân vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng). 

c) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại văn bản quy định tại điểm a, ba khoản này, thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại văn bản nêu trên.

Điều 11. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

1. Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

2. Nộp trực tiếp;

3. Qua đường bưu điện;

4. Qua thư điện tử trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Điều 12. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm
1. Trường hợp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp trực tiếp, thì sau khi nhận hồ sơ, người tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, người tiếp nhận vào sổ tiếp nhận, cấp cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký Phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, người tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký trực tiếp hoàn thiện hồ sơ hoặc lập văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử, thì sau khi nhận được hồ sơ, người tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, người tiếp nhận vào sổ tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, ngay trong ngày nhận hồ sơ, người tiếp nhận lập văn bản từ chối tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Văn bản từ chối tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ được gửi trả lại cùng hồ sơ đăng ký cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký qua đường bưu điện có bảo đảm trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong trường hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử.

Điều 13. Từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm và từ chối trao đổi thông tin

1. Cơ quan đăng ký từ chối đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Không thuộc thẩm quyền đăng ký;

b) Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo;

c) Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký không nộp phí đăng ký, trừ trường hợp không phải nộp phí đăng ký theo quy định của pháp luật;

d) Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển không đủ điều kiện thế chấp theo quy định của Nghị định này hoặc đang có tranh chấp, khiếu nại;

đ) Kê khai nội dung đăng ký không đúng quy định của pháp luật;

e) Yêu cầu đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, yêu cầu sửa chữa sai sót trong trường hợp đã xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;

g) Khi cơ quan đăng ký nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc đăng ký đối với tài sản bảo đảm mà bên bảo đảm là người phải thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

h) Khi cơ quan đăng ký nhận được văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án là tài sản bảo đảm do cơ quan thi hành án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi đến. 

2. Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì người tiếp nhận hồ sơ phải lập văn bản từ chối, trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc từ chối được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì việc từ chối được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

3. Cơ quan đăng ký từ chối tiếp nhận trao đổi thông tin về bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm gồm: 

a) Thông tin đối với cá nhân là họ và tên, số giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của cá nhân (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài; thẻ thường trú đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam).

b) Thông tin đối với pháp nhân là tên, mã số thuế do cơ quan thuế cấp đối với doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh doanh (đăng ký doanh nghiệp); tên và mã số thuế được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh trong trường hợp tên đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

c) Thông tin về phương tiện thủy, tàu cá gồm: tên phương tiện, số đăng ký, năm và nơi đóng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao mạn, trọng tải toàn phần, công suất máy chính (nếu có); 

d) Thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm;

đ) Phương thức trao đổi thông tin không đúng quy định tại Điều 11 Nghị định này;

e) Văn bản yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông hoặc Văn bản thông báo kê biên, giải tỏa kê biên tài sản thi hành án không kê khai đầy đủ hoặc kê khai không đúng hướng dẫn theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Việc từ chối tiếp nhận thông tin phải được thực hiện bằng văn bản ngay trong ngày nhận được thông tin do cơ quan có thẩm quyền gửi đến, trong đó phải nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp nhận thông tin sau 15 giờ thì việc từ chối tiếp nhận thông tin được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

5. Phạm vi thông tin được trao đổi gồm

a) Tài sản kê biên được trao đổi là tài sản mà theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên phải thông báo cho cơ quan ký khi ra quyết định kê biên và được ghi tại biên bản kê biên đối với các tài sản quy định tại khoản 6 Điều 4  Nghị định này, trừ các trường hợp tài sản kê biên đã được giao cho cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản hoặc đã được bảo quản tại kho của Cơ quan thi hành án dân sự; hoặc tổng giá trị tài sản theo quyết định kê biên do Chấp hành viên tạm tính dưới 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định;

b) Thông tin liên quan đến tài sản kê biên do Cơ quan thi hành án dân sự trao đổi gồm: Quyết định kê biên hoặc Quyết định giải tỏa kê biên tài sản thi hành án (Ngày, tháng, năm ký Quyết định; số Quyết định); thông tin về người phải thi hành án (chủ sở hữu tài sản), thông tin về tài sản kê biên được kê khai theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều  này.
6. Thông tin về bên bảo đảm, bên mua tài sản (sau đây gọi là bên bảo đảm) được kê khai như sau:

a) Đối với cá nhân là công dân Việt Nam thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân theo đúng nội dung ghi trên Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

b) Đối với cá nhân là người nước ngoài thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số Hộ chiếu theo đúng nội dung ghi trên Hộ chiếu;

c) Đối với doanh nghiệp tư nhân thì kê khai đầy đủ tên, mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân đó;

d) Đối với hộ gia đình thì kê khai đầy đủ họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân của các thành viên hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền của hộ gia đình;

đ) Đối với hộ kinh doanh cá thể chỉ có một cá nhân kinh doanh thì kê khai họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân của cá nhân đó. Trường hợp hộ kinh doanh cá thể gồm nhiều cá nhân góp vốn kinh doanh thì kê khai họ và tên, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân của các thành viên hộ kinh doanh cá thể đó;

e) Đối với tổ chức là pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh doanh thì phải kê khai tên và mã số thuế do cơ quan thuế cấp; trường hợp pháp nhân không có đăng ký kinh doanh thì kê khai tên của pháp nhân đó;

g) Đối với chi nhánh pháp nhân thì kê khai đầy đủ tên, mã số thuế của chi nhánh pháp nhân đó;
h) Đối với tổ chức khác thì kê khai tên của tổ chức đó;

i) Địa chỉ của bên bảo đảm;
k) Trường hợp tài sản bảo đảm là tàu cá, phương tiện giao thông và tài sản này không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký, người thực hiện đăng ký kê khai chính xác số máy của tàu cá, phương tiện giao thông đó theo Giấy đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, phương tiện giao thông trên Phiếu yêu cầu đăng ký. Mỗi một số máy (số, chữ) của phương tiện giao thông được tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký, người thực hiện đăng ký, kê khai tương ứng với một ô số thứ tự trên Phiếu yêu cầu đăng ký. 

7. Việc mô tả về tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

a) Trường hợp tài sản bảo đảm là tàu cá, phương tiện giao thông và tài sản chưa được đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản trong trường hợp pháp luật có quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký mô tả số máy của tàu cá, phương tiện giao thông theo phiếu xuất xưởng phương tiện hoặc tờ khai hải quan trong trường hợp nhập khẩu phương tiện;  
b) Trường hợp số máy của tàu cá, phương tiện giao thông có ký tự đặc biệt (ví dụ: dấu *; #...) thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký, người thực hiện đăng ký ngoài việc kê khai số máy (không bao gồm ký tự đặc biệt) trên phiếu yêu cầu đăng ký hoặc trường “số máy” theo hướng dẫn nêu trên còn phải kê khai đầy đủ số máy (số, chữ và ký tự đặc biệt) tại mục “Mô tả tài sản” trên Phiếu yêu cầu đăng ký.

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký có yêu cầu thông báo thế chấp tàu cá, phương tiện giao thông đến cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản thì người thực hiện đăng ký phải kê khai số máy (nếu có) và biển số của tàu cá, phương tiện giao thông.

Điều 14. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm
1. Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký, cung cấp thông tin ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

2. Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

3. Thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày cơ quan đăng ký nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Điều 15. Trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được cơ quan đăng ký trả cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký theo một trong các phương thức sau

1. Trực tiếp tại cơ quan đăng ký. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký.

2. Qua đường bưu điện.

3. Phương thức khác do cơ quan đăng ký và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận.

Điều 16. Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm theo thỏa thuận của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; thay đổi tên hoặc thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm do tổ chức lại doanh nghiệp;

2. Rút bớt tài sản bảo đảm;

3. Bổ sung tài sản bảo đảm mà các bên không ký kết hợp đồng bảo đảm mới;

4. Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong Phiếu yêu cầu đăng ký;

5. Bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm mà trong hợp đồng bảo đảm ban đầu các bên không có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai.

6. Các trường hợp đăng ký mới khi có sự thay đổi thông tin về nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký gồm:

a) Ký hợp đồng bảo đảm mới để bổ sung tài sản bảo đảm được tạo lập hợp pháp trong khu vực biển được giao;

b) Thay đổi số hợp đồng và thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm;

c) Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đối với các trường hợp quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại các Điều 35, 36 và Điều 37 Nghị định này.

Điều 17. Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm
Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm mà tổ chức, cá nhân xử lý tài sản bảo đảm có yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm, thì gửi hồ sơ đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức quy định tại Điều 15 Nghị định này đến cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Điều 18. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký gửi phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót theo phương thức quy định tại Điều 15 Nghị định này đến cơ quan đăng ký có thẩm quyền, nếu phát hiện có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký.

Điều 19. Các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm
1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;

b) Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác;

c) Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;

d) Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;

đ) Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ; tài sản gắn liền với khu vực biển là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu;

g) Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

h) Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật;

i) Cơ quan thi hành án dân sự hoặc tổ chức được giao làm nhiệm vụ đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm;

k) Theo thỏa thuận của các bên.

2. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, thì khi yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp theo, tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký đối với biện pháp bảo đảm đã đăng ký trước đó.

Điều 20. Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm
1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển.

2. Việc yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Điều 15 Nghị định này.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đăng ký cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm cho cá nhân, pháp nhân có yêu cầu.

Điều 21. Đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm
1. Trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng bảo đảm mới, có hiệu lực độc lập với hợp đồng bảo đảm đã đăng ký trước đó, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm mới và không phải xóa đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó.

2. Trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng bảo đảm mới thay thế hợp đồng bảo đảm đã đăng ký, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và 01 bộ hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm mới để thực hiện đồng thời thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó và thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm mới.

3. Các bên không phải thực hiện đăng ký thay đổi đối với trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Trong hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm đã đăng ký có điều khoản về việc cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ sẽ phát sinh trong tương lai;

b) Bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm nhưng không bổ sung tài sản bảo đảm;

c) Các bên chỉ ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm đã đăng ký hoặc sửa đổi hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm mà không ký kết hợp đồng bảo đảm mới.

Điều 22. Đăng ký thế chấp trong trường hợp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển là tài sản chung của vợ chồng, hộ gia đình, cá nhân, tài sản của doanh nghiệp tư nhân; trường hợp thông tin về tài sản thế chấp trong hợp đồng thế chấp bao gồm quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 
1. Cơ quan đăng ký thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển trong các trường hợp sau đây:

a) Thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển là tài sản chung của vợ chồng mà quyết định giao khu vực biển theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật thuỷ sản chỉ ghi họ, tên một bên vợ hoặc chồng nhưng thông tin về bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển bao gồm cả vợ và chồng;

b) Thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển là quyền sử dụng khu vực biển và tài sản chung của hộ gia đình mà quyết định giao khu vực biển chỉ ghi họ, tên chủ hộ nhưng thông tin về bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được cơ quan công chứng xác định ngoài họ, tên của chủ hộ hoặc tổ chức, cá nhân đại diện hợp pháp của chủ hộ còn có họ, tên của các thành viên khác có chung quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển của hộ gia đình;

Trường hợp khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thuộc quyền sử dụng chung, quyền sở hữu chung của các thành viên hộ gia đình mà một hoặc một số thành viên của hộ gia đình có yêu cầu đăng ký thế chấp đối với phần quyền sử dụng khu vực biển, phần tài sản gắn liền với khu vực biển thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của mình thì trước khi đăng ký thế chấp, tổ chức, cá nhân có yêu cầu phải thực hiện thủ tục phân chia quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tải sản gắn liền với khu vực biển theo quy định của pháp luật;

c) Thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển mà quyết định giao khu vực biển là tên tổ chức nhưng thông tin về bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển là họ, tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc họ, tên chủ doanh nghiệp tư nhân và vợ, chồng của chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Trường hợp thông tin trong hợp đồng thế chấp bao gồm quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển nhưng trong Phiếu yêu cầu, các bên chỉ kê khai thông tin về quyền sử dụng khu vực biển phù hợp với thông tin trên quyết định giao khu vực biển thì cơ quan đăng ký thực hiện việc đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng khu vực biển. 

a) Trường hợp thông tin trong hợp đồng thế chấp và Phiếu yêu cầu bao gồm cả quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển nhưng tài sản gắn liền với khu vực biển chưa được chứng nhận trong Giấy chứng nhận thì cơ quan đăng ký thực hiện việc đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng khu vực biển.

b) Trường hợp thông tin trong hợp đồng thế chấp bao gồm cả quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển nhưng Phiếu yêu cầu chỉ kê thế chấp quyền sử dụng khu vực biển thì cơ quan đăng ký thực hiện việc đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng khu vực biển.

c) Trường hợp thông tin trong hợp đồng thế chấp và Phiếu yêu cầu bao gồm cả quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển nhưng chỉ được thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển thì cơ quan đăng ký thực hiện việc đăng ký thế chấp đối với tài sản gắn liền với khu vực biển.

Điều 23. Đăng ký thế chấp trong trường hợp có sự thay đổi thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp
1. Trong các trường hợp sau đây, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan đăng ký thực hiện đăng ký biến động về khu vực biển biển và tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc xác nhận thay đổi trước khi thực hiện việc đăng ký thế chấp:

a) Thông tin về khu vực biển, diện tích khu vực biển không phù hợp với thông tin trên quyết định giao khu vực biển do đo đạc, xác định lại diện tích, kích thước khu vực biển; 

b) Thông tin về tài sản gắn liền với khu vực biển đã được chứng nhận trong Giấy chứng nhận gồm: Loại công trình, quy mô, kích thước không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp do đo đạc, xác định lại diện tích.

2. Trường hợp thay đổi thông tin về bên thế chấp trong Giấy chứng nhận; thay đổi thông tin về đơn vị hành chính hoặc thông tin khác liên quan đến tài sản thế chấp là quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển do có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì cơ quan đăng ký có thể thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký biến động khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc xác nhận thay đổi với thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển. 

Trường hợp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản này áp dụng riêng cho bên thế chấp thì việc cung cấp quyết định, văn bản do tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký thực hiện.

Điều 24. Đăng ký thế chấp trong trường hợp tài sản gắn liền với khu vực biển không phải là công trình phục vụ nuôi trồng thuỷ sản mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trong Giấy chứng nhận

1. Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển không phải là là công trình phục vụ nuôi trồng thuỷ sản mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trong Giấy chứng nhận thì cơ quan đăng ký thực hiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển đã hình thành trên Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Nghị định này.

Sau khi Giấy chứng nhận được xác nhận thay đổi hoặc được cấp mới thì cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký thế chấp và thời điểm đăng ký vào Sổ  đăng ký khu vực biển, Phiếu yêu cầu và trả kết quả đăng ký. Trong trường hợp này, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp không bao gồm thời gian thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển trên Giấy chứng nhận hoặc cấp mới Giấy chứng nhận trong đó ghi nhận tài sản đã hình thành.

Trường hợp tài sản không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật, thì cơ quan đăng ký không thực hiện việc đăng ký thế chấp và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký.

2. Trường hợp quyền sử dụng khu vực biển đã được đăng ký thế chấp trước khi tài sản gắn liền với khu vực biển được chứng nhận trong Giấy chứng nhận thì việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển vẫn có hiệu lực, khi thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản trong Giấy chứng nhận, cơ quan đăng ký không yêu cầu các bên phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển.

Điều 25. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
1. Trường hợp có nhiều tài sản thế chấp trong một hợp đồng thế chấp mà các bên có yêu cầu đăng ký thay đổi với nội dung như rút bớt tài sản thế chấp, bổ sung tài sản thế chấp mà không thuộc trường hợp xóa đăng ký quy định tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký chỉ cần nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

2. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định này thì trong Phiếu yêu cầu, các bên kê khai chi tiết về tài sản rút bớt hoặc tài sản bổ sung gồm các thông tin sau: tên dự án, địa chỉ dự án và các thông tin khác để xác định được cụ thể tài sản rút bớt hoặc bổ sung. Trường hợp rút bớt nhiều tài sản, công trình trong cùng một dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản thì các bên lập danh mục tài sản, công trình và mô tả chi tiết các thông tin như thông tin kê khai về tài sản rút bớt hoặc bổ sung tại khoản này.

3. Trường hợp thay đổi bên thế chấp, bên nhận thế chấp do tổ chức lại pháp nhân, mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật thì khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức lại pháp nhân, hợp đồng hoặc văn bản khác chứng minh cho việc mua, bán nợ, chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ theo hình thức được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định này để thay thế cho hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp.

4. Trường hợp trong nhiều hợp đồng thế chấp có cùng một bên nhận thế chấp mà có sự thay đổi thông tin của nhận bên thế chấp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp do tổ chức lại pháp nhân, mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật thì cùng các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định này, tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp một (01) bản Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký để đăng ký thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó.

5. Trường hợp hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận và có yêu cầu cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kèm theo thì các bên tham gia hợp đồng thế chấp không phải đăng ký thay đổi nội dung về Giấy chứng nhận trong hợp đồng thế chấp đã đăng ký.

Sau khi Giấy chứng nhận được sửa đổi theo quy định của pháp luật thì  cơ quan đăng ký có trách nhiệm ghi nội dung đăng ký thế chấp từ Giấy chứng nhận cũ sang Giấy chứng nhận mới. 

6. Trường hợp trong phiếu yêu cầu có kê khai nhiều tài sản thế chấp mà khi xử lý tài sản thế chấp, các bên mới xử lý được một hoặc một số tài sản, thì thực hiện đăng ký thay đổi để rút bớt tài sản thế chấp đã được xử lý.

7. Trường hợp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển đã được đăng ký thế chấp mà tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển có yêu cầu đăng ký biến động do có căn cứ quy định tại Nghị định này, gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển trước khi chấm dứt thời hạn sử dụng khu vực biển, chuyển mục đích sử dụng khu vực biển hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật biển thì cơ quan đăng ký không yêu cầu các bên xóa đăng ký thế chấp trước khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

8. Trường hợp có sự thay đổi thông tin về bên thế chấp; thay đổi thông tin về diện tích khu vực biển thế chấp do đo đạc xác định lại diện tích khu vực biển, thay đổi hiện trạng tài sản gắn liền với khu vực biển khác với thông tin trên Giấy chứng nhận thì các bên thực hiện việc chứng nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận hoặc sửa đổi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật mà không thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp đổi thì cơ quan đăng ký ghi lại nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận mới.  

9. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có sự thay đổi sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển; 

b) Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được phép đổi tên mà không phải thay đổi quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển; 

c) Có thay đổi về hình dạng, diện tích, số hiệu, địa chỉ khu vực biển; 

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với khu vực biển so với nội dung đã đăng ký;

đ) Có thay đổi thời hạn sử dụng khu vực biển; 

g) Chuyển từ hình thức nộp tiền hàng năm sang hình thức nộp tiền một lần cho cả thời gian; 

h) Chuyển quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu và tài sản khác gắn liền với khu vực biển của cá nhân thành quyền sử dụng khu vực biển chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng; 

i) Thay đổi quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp khu vực biển được cơ quan nhà nước, cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp khu vực biển, khiếu nại, tố cáo về khu vực biển, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành phù hợp với pháp luật;  

k) Có thay đổi về những hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển.

10. Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển đã kê khai đăng ký được ghi vào sổ hồ sơ khu vực biển, được cấp quyết định giao khu vực biển, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với khu vực biển nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động khu vực biển thì tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển được cấp quyết định giao khu vực biển, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với khu vực biển hoặc chứng nhận biến động vào quyết định giao khu vực biển đã cấp. 

11. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại l khoản 9 Điều này trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng khu vực biển thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng khu vực biển là di sản thừa kế. 

12. Việc đăng ký khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ đăng ký.

Điều 26. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển
Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển sau đây:

1. Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính) ban hành tại kèm theo Phụ lục của Nghị định này.

2. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng).

3. Bản chính Giấy chứng nhận.

4. Văn bản thỏa thuận có công chứng giữa tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển và chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển về việc tạo lập tài sản gắn liền với khu vực biển trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển mà tổ chức, cá nhân không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu).

5. Văn bản chứng minh trong các trường hợp sau đây:

a) Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký có ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu);

b) Một trong các loại văn bản chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thuộc đối tượng không phải nộp phí;

2. Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại văn bản quy định tại khoản 1 Điều này, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại văn bản nêu trên.

Điều 27. Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
1. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển đồng thời là tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp sau đây:

a) Hồ sơ quy định tại Điều 26 Nghị định này;

b) Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận trên Giấy chứng nhận và chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển không đồng thời là tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp sau đây:

a) Hồ sơ quy định tại Điều 26 Nghị định này;

b) Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển đã đăng ký
1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển hoặc quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc tài sản gắn liền với khu vực biển đã đăng ký sau đây:

a) Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi (01 bản chính) ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này;

b) Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản về bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của các bên (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng) hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;

d) Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký có ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu).

2. Trường hợp đã đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển mà tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được cơ quan nhà nước có  thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, thì việc thực hiện đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký được thực hiện đồng thời với thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển hoặc cấp mới Giấy chứng nhận.

Cơ quan đăng ký xác nhận thay đổi tên của bên bảo đảm trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc tên của bên nhận bảo đảm trong trường hợp mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và Sổ đăng ký trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển trước khi thực hiện đăng ký thay đổi.

Điều 29. Hồ sơ sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký phát hiện trong phiếu yêu cầu đăng ký hoặc Giấy chứng nhận có sai sót về nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, thì nộp 01 bộ hồ sơ sửa chữa sai sót sau đây:

1. Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính) ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này.

2. Phiếu yêu cầu đăng ký đã chứng nhận có sai sót (01 bản chính) ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này.

3. Bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp nội dung chứng nhận có sai sót;

4. Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu).

Điều 30. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 

Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển sau đây:

1. Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính) ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này.

2. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu);

3. Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký có ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu).

Điều 31. Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 

1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển sau đây:

a) Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính) ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này;

b) Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;

c) Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;

d) Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký có ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu).

2. Trường hợp xóa đăng ký do cơ quan có thẩm quyền đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sau đây:

a) Các văn bản nêu tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này;

b) Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan có thẩm quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu).

Điều 32. Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký; sửa chữa sai sót; xóa đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 
1. Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển, đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, xóa đăng ký, trong thời hạn giải quyết hồ sơ, cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ đăng ký và Giấy chứng nhận. Sau khi ghi vào Sổ đăng ký và Giấy chứng nhận, chứng nhận nội dung đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.

2. Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký văn bản thông báo vào Sổ đăng ký; chứng nhận nội dung đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký và thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản thế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.

3. Trường hợp cơ quan đăng ký phát hiện trong Sổ đăng ký, Giấy chứng nhận, phiếu yêu cầu đăng ký có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của mình,  trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan đăng ký có trách nhiệm chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký theo địa chỉ ghi trên Phiếu yêu cầu đăng ký.

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận và Sổ đăng ký, chứng nhận việc sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký.

4. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản gắn liền với khu vực biển mới tạo lâp theo trình tự sau đây:

a) Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính) ban hành kèm theo Phụ lục của Nghị định này;

b) Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp trong trường hợp phiếu yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia biện pháp bảo đảm (01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu);

c) Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký  ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu), trừ các trường hợp sau đây: 

Bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp bao gồm nhiều cá nhân, pháp nhân ủy quyền cho một cá nhân hoặc một pháp nhân trong số đó yêu cầu đăng ký; người yêu cầu đăng ký là người được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm;

d) Văn bản chứng minh đối với trường hợp không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, nếu có.

5. Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 Điều 19 Nghị định này, thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sau đây:

a) Văn bản quy định tại các điểm a, c và d khoản 4 Điều này;

b) Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu).

Điều 33. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển 

1. Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, cơ quan đăng ký thực hiện các công việc sau:

a) Ghi chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng và ghi thời điểm đăng ký thế chấp vào Sổ đăng ký; ghi chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và ghi thời điểm đăng ký thế chấp vào Sổ đăng ký, Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Ghi chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyến sử dụng khu vực biển và ghi thời điểm đăng ký thế chấp vào phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp;

c) Gửi bản sao phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp thể hiện nội dung quy định tại điểm a khoản này và văn bản cung cấp thông tin gồm: (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu) và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu) cho cơ quan Đăng ký để thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển;

d) Trả lại phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp đã thể hiện nội dung quy định tại điểm b khoản này cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký.

2. Đối với các trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với khu vực biển mà có yêu cầu chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển do tài sản đã hình thành, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký thực hiện thủ tục chuyển tiếp đăng ký như hồ sơ, thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng khu vực biển quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 34. Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển được giao; quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản của mình gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp tài sản; thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển gồm có:

a) Hợp đồng thế chấp tài sản, thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển;

b) Bản chính Giấy chứng nhận.

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tài sản; xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển gồm có:

a) Văn bản thanh lý hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển; thế chấp quyền sử dụng khu vực biển; thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và hữu tài sản gắn liền với khu vực biển; 

b) Bản chính Giấy chứng nhận.

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký.

4. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:

a) Xác nhận việc thế chấp chấp tài sản; thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển; 

b) Xác nhận việc xóa thế chấp tài sản; thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển; 

Trường hợp thời hạn sử dụng khu vực biển kết thúc cùng với thời điểm xóa thế chấp tài sản; xóa thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển mà tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển không có nhu cầu tiếp tục sử dụng khu vực biển hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời hạn giao khu vực biển thì thu hồi quyết định giao khu vực biển và Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Cập nhật thông tin vào Sổ đăng ký hoặc cơ sở dữ liệu khu vực biển để quản lý.

Điều 35. Hồ sơ đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản khác mới tạo lập gắn liền với khu vực biển được giao
1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản khác mới tạo lập gắn liền với khu vực biển được giao sau đây:

a) Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính) được ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này

b) Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp trong trường hợp phiếu yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia biện pháp bảo đảm (01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu);

c) Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu), trừ các trường hợp sau đây: Bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp bao gồm nhiều cá nhân, pháp nhân ủy quyền cho một cá nhân hoặc một pháp nhân trong số đó yêu cầu đăng ký; tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký là người được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm;

d) Văn bản chứng minh đối với trường hợp không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, nếu có.

2. Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 Điều 19 Nghị định này, thì tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sau đây:

a) Các văn bản nêu tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này;

b) Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc tổ chức được giao thực hiện (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Điều 36. Hồ sơ đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là tài sản khác có bảo lưu quyền sở hữu
Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là tài sản khác có bảo lưu quyền sở hữu sau đây:

1. Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính) ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này;

2. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tài sản kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển nhượng tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản về bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp phiếu yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia hợp đồng bảo đảm, hợp đồng mua bán (01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

3. Văn bản ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao không có công chứng kèm bản chính để đối chiếu), trừ các trường hợp sau đây; bên mua tài sản, bên bán tài sản bao gồm nhiều cá nhân, pháp nhân ủy quyền cho một cá nhân hoặc một pháp nhân trong số đó yêu cầu đăng ký; người yêu cầu đăng ký là người được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Điều 37. Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký; sửa chữa sai sót; xóa đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng tài sản mới tạo lập gắn liền với khu vực biển được giao
1. Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, cơ quan đăng ký ghi thời điểm nhận phiếu (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào phiếu yêu cầu đăng ký, sổ tiếp nhận, nhập thông tin về biện pháp bảo đảm trên phiếu yêu cầu đăng ký vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

2. Cơ quan đăng ký trả văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm có xác nhận của cơ quan đăng ký theo một trong các phương thức quy định tại Điều 11 Nghị định này cho người yêu cầu đăng ký.

Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, thì cơ quan đăng ký gửi văn bản chứng nhận nội dung đăng ký có xác nhận của cơ quan đăng ký về việc xử lý tài sản của bên thế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp bằng tài sản trong trường hợp một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ theo địa chỉ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu.

3. Trường hợp đã đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thì khi tài sản bảo đảm đó thay đổi do hoạt động sản xuất, kinh doanh, người yêu cầu đăng ký không phải thực hiện đăng ký thay đổi.

4. Trường hợp cơ quan đăng ký phát hiện trong cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của mình, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan đăng ký chỉnh lý thông tin và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho người yêu cầu đăng ký theo địa chỉ ghi trên phiếu yêu cầu đăng ký.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện có sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký thì người yêu cầu đăng ký nộp phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót cho cơ quan Đăng ký. Sau khi nhận phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót, trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan đăng ký thực hiện chỉnh lý thông tin và gửi văn bản chứng nhận sửa chữa sai sót cho người yêu cầu đăng ký.

Điều 38. Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển

1. Cơ quan đăng ký thực hiện việc báo cáo thống kê hàng năm về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển và gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc báo cáo thống kê tổng hợp hàng năm hoặc báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật gửi Bộ Tư pháp về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển trên địa bàn tỉnh.

3. Việc báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp.

Điều 39. Từ chối đăng ký trong trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký; trong trường hợp có yêu cầu dừng, tạm dừng đăng ký thế chấp quyền sử dụng biển, tài sản gắn liền với khu vực biển của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền
1. Trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo thì cơ quan đăng ký từ chối đăng ký trong các trường hợp sau đây:

a) Thông tin về bên thế chấp; tài sản thế chấp là quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được kê khai trong hợp đồng thế chấp không phù hợp với thông tin trên quyết định giao khu vực biển;

b) Thông tin về bên thế chấp; tài sản thế chấp là quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được kê khai trong Phiếu yêu cầu không phù hợp với thông tin trên quyết định giao khu vực biển, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký đã khắc phục được thông tin không phù hợp trong Phiếu yêu cầu.

2. Trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển thì cơ quan đăng ký tạm dừng việc đăng ký khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc đăng ký đối với tài sản bảo đảm mà bên bảo đảm là tổ chức, cá nhân phải thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, cá nhân khác có thẩm quyền theo quy định của luật có văn bản yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển thì cơ quan đăng ký có quyền yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền này xác định rõ thẩm quyền, các trường hợp dừng, tạm dừng đăng ký được áp dụng theo quy định của pháp luật về tố tụng, pháp luật khác có liên quan.

3. Hồ sơ, tài liệu và các biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Mục 2
CHO THUÊ, GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG                            KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM

Điều 40. Điều kiện cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Thủy sản được cho thuê khu vực biển khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Khu vực biển được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển và cấp Giấy chứng nhận mà còn thời hạn sử dụng từ đủ 12 tháng trở lên.

b) Khu vực biển không có tranh chấp, khiếu kiện; 

c) Khu vực biển không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Khu vực biển chưa cho tổ chức, cá nhân nào thuê.

đ) Việc cho thuê khu vực biển phải được thể hiện bằng Hợp đồng thuê khu vực biển và phải được công chứng;

e) Tổ chức, cá nhân cho thuê khu vực biển phải gửi một bản sao có công chứng Hợp đồng cho thuê khu vực biển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quyết định giao khu vực biển.

2. Tổ chức, cá nhân được góp vốn quyền sử dụng khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Khu vực biển đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này;

b) Việc góp vốn không làm thay đổi mục đích sử dụng của khu vực biển.

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Thủy sản được chuyển nhượng tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tài sản gắn liền với khu vực biển không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

b) Tài sản gắn liền với khu vực biển chưa thế chấp.

4. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Thủy sản được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này. 

Điều 41. Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản

1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật đầu tư;

b) Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; 

c) Chưa vi phạm quy định của pháp luật đối với trường hợp đã được Nhà nước giao khu vực biển để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản trước đó.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với khu vực biển có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản trong khu vực biển có tài sản chuyển nhượng khi được bên chuyển nhượng cho thuê khu vực biển hoặc được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc cấp lại giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển, được sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản trong khu vực biển nhận chuyển nhượng khi khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và quyết định giao khu vực biển.
Điều 42. Góp vốn quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao (sau đây gọi là Hợp đồng góp vốn) với tổ chức, cá nhân nhận góp vốn phải được thực hiện thông qua hợp đồng góp vốn và được công chứng theo quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng góp vốn của cá nhân phải được tổ chức, cá nhân có tên trên quyết định giao khu vực biển hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên.

3. Hợp đồng góp vốn của tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên. 

Điều 43. Chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

1. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được giao

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được giao với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng (sau đây gọi là Hợp đồng chuyển nhượng) và được công chứng theo quy định của pháp luật;

b) Hợp đồng chuyển nhượng của cá nhân phải được tổ chức, cá nhân có tên trên quyết định giao khu vực biển, Giấy chứng nhận ký tên; 

c) Hợp đồng chuyển nhượng của tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật của tổ chức người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên. 

2. Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển có hiệu lực, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện cấp lại Giấy phép nuôi trồng thủy sản; sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển và đề nghị cấp Giấy chứng nhận khi có nhu cầu.

Mục 3
CHO THUÊ, GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỪ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI; QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TÉ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC GIAO KHU VỰC BIỂN, ĐƯỢC THUÊ, NHẬN GÓP VỐN, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN TỪ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐỂ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
Điều 44. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản

1. Khu vực biển đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này.

2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản.

3. Được sự chấp thuận bằng văn bản của: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực biển.

Điều 45. Cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao từ tổ chức, cá nhân Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản

 1. Việc cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản được thực hiện như sau.

a) Việc cho thuê phải được thể hiện bằng Hợp đồng thuê khu vực biển và phải được công chứng;

b) Tổ chức, cá nhân cho thuê phải gửi một bản sao có công chứng Hợp đồng cho thuê đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quyết định giao khu vực biển.

2. Việc góp vốn quyền sử dụng khu vực biển cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định này.

Điều 46. Chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao từ tổ chức, cá nhân Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản

1. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản gắn liền với khu vực biển
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao (sau đây gọi là Hợp đồng chuyển nhượng) cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng và được công chứng theo quy định của pháp luật;

b) Hợp đồng chuyển nhượng của bên chuyển nhượng là cá nhân phải được người có tên trên quyết định giao khu vực biển hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên;

c) Hợp đồng chuyển nhượng của bên chuyển nhượng là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên.

3. Sau khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển phải gửi một bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã quyết định giao khu vực biển.

4. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao và tài sản gắn liền với khu vực biển phải thực hiện việc cấp lại Giấy phép nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực và theo quy định của Nghị định này.

Điều 47. Quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam 

1. Được cơ quan quản lý nhà nước cấp quyết định giao khu vực biển; cấp Giấy chứng nhận khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo Quyết định giao khu vực biển, Hợp đồng thuê khu vực biển và theo quy định của pháp luật.

3. Được xem xét gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển.

4. Được sử dụng các thông tin, dữ liệu liên quan đến khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật.

5. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển theo quy định của Nghị định này đối với tài sản trong khu vực biển đang thuê, quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao, được nhận chuyển nhượng sử dụng vào mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

6. Khiếu nại, khởi kiện khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong khu vực biển đang thuê, quyền sử dụng khu vực biển và tài sản thuộc sở hữu gắn liền với khu vực biển được giao, được nhận chuyển nhượng bị xâm phạm.

Mục 4
CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG                     KHU VỰC BIỂN, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Điều 48. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển cấp đồng thời Giấy chứng nhận khi quyết định giao khu vực biển, công nhận khu vực biển để nuôi trồng thủy sản (cấp lần đầu) theo thẩm quyền giao khu vực biển. Tổ chức, cá nhân không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu khi nộp hồ sơ đề nghị giao khu vực biển, công nhận khu vực biển để nuôi trồng thủy sản. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

2. Giấy chứng nhận được ban hành kèm theo Phụ lục của Nghị định này.

Điều 49. Cấp lại, thu hồi và trình tự, thủ tục khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 

1. Giấy chứng nhận được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển;

b) Gia hạn thời hạn giao khu vực biển;

c) Giấy chứng nhận bị mất;

d) Giấy chứng nhận bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.

2. Giấy chứng nhận bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Khu vực biển được giao bị thu hồi;

b) Hết thời gian sử dụng khu vực biển mà không gia hạn thời hạn giao khu vực biển;

c) Khu vực biển không có người thừa kế.

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận

 a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận được ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này;

b) Bản sao quyết định giao khu vực biển; 

c) Giấy chứng nhận bị hỏng không sử dụng được;

d) Giấy xác nhận của của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc mất Giấy chứng nhận hoặc hư hỏng, mất do thiên tai, hỏa hoạn.

4. Trình tự, thủ tục khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan đăng ký;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan đăng ký hướng dẫn một lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều này. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản;

d) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

5. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi khu vực biển thì đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.
Điều 50. Điều kiện được chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

Tổ chức, cá nhân được chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản trong trường hợp phải chứng minh việc tạo lập hợp pháp tài sản trong trường hợp có một trong các loại văn bản sau: 

1. Công trình phục vụ dự án nuôi trồng thủy sản trong khu vực biển được giao đã hoàn thành theo giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có).

2. Văn bản công chứng thể hiện việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng hoặc tài sản gắn liền với khu vực biển theo quy định của pháp luật. 

3. Văn bản của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật. 

4. Trường hợp không có một trong những văn bản quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng phù hợp với mục đích sử dụng khu vực biển.
Điều 51. Đăng ký tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản
1. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký;

2. Hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với khu vực biển được giao

a) Đơn đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với khu vực biển được ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này;

b) Bản sao văn bản chứng minh công trình phục vụ dự án nuôi trồng thủy sản trong khu vực biển được giao đã hoàn thành theo giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có).

c) Sơ đồ thể hiện công trình, tài sản gắn liền với khu vực biển được giao đã hoàn thành đề nghị xác nhận.

3. Trình tự, thủ tục xác nhận tài sản gắn liền với khu vực biển được giao
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan đăng ký hướng dẫn một lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký trình hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nhận xem xét xác nhận tài sản gắn liền với khu vực biển trong Giấy chứng nhận. Trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do bằng văn bản;

d) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

4. Việc xác minh hồ sơ thực hiện như sau:

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không quá 05 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp huyện, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan đăng ký có trách nhiệm:

a) Hoàn thành việc xác minh hồ sơ, kết quả xác minh phải được lập bằng văn bản;

b) Xác định loại tài sản, công trình trong khu vực biển mà tổ chức, cá nhân đã thực hiện cần xác nhận;

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký tổ chức xác minh trên thực địa. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.

4. Việc trình, giải quyết hồ sơ thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm trình hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tài sản;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký trình hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này phải có ý kiến về việc chứng nhận tài sản trong Giấy chứng nhận. Trường hợp không chứng nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

5. Thông báo và trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, cơ quan đăng ký sơ có trách nhiệm:

a) Thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có); 

b) Gửi Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân và đăng công khai Giấy chứng nhận trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

6. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển và cấp Giấy chứng nhận đồng thời là cơ quan chứng nhận tài sản gắn liền với khu vực biển được giao.
Điều 52. Đăng ký biến động sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

1. Các trường hợp đăng ký biến động sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển

a) Thế chấp quyền sử dụng khu vực biển được giao;

b) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ khu vực biển được giao.

2.  Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị đăng ký biến động khu vực biển được ban hành kèm theo tại Phụ lục của Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Hợp đồng thế chấp (trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng khu vực biển);

d) Quyết định giao khu vực biển (trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển).

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động tài sản gắn liền với khu vực biển trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu không đồng thời là tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển; đăng ký biến động đối với tài sản gắn liền với khu vực biển của tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực và tài sản gắn liền với khu vực biển mà chưa thực hiện sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển gồm: 

a) Đơn đăng ký tài sản hoặc biến động tài sản trên Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Hợp đồng góp vốn quyền sử dụng khu vực và tài sản gắn liền với khu vực biển (đối với trường hợp góp vốn);

d) Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực và tài sản gắn liền với khu vực biển (đối với trường hợp chuyển nhượng chưa thực hiện được thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển);

đ) Bản sao giấy phép xây dựng công trình, tài sản trên khu vực biển;

e) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển (nếu có);

g) Sơ đồ công trình, tài sản gắn liền với khu vực biển (trừ trường hợp trong Giấy chứng nhận đã cấp đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng); 

4. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì thực hiện các công việc sau đây:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không quá 03 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp huyện, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan đăng ký có trách nhiệm:

a) Kiểm tra các thông tin đăng ký biến động sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản;

b) Gửi thông tin đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký tổ chức xác minh trên thực địa. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.

5. Việc giải quyết hồ sơ thực hiện như sau:

a) Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, kết quả thẩm định phải được lập bằng văn bản;

c) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp và trả Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển;
c) Thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có); 

d) Đăng công khai Giấy chứng nhận trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

5. Cơ quan đăng ký là cơ quan chứng nhận biến động sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vào Giấy chứng nhận.

Điều 53. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ đăng ký quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao 

1. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Cơ quan đăng ký thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đăng ký quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển theo thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đăng ký theo quy định của pháp luật

Điều 54. Mẫu Giấy chứng nhận

1. Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu xanh cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

a) Trang 1 gồm: Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu và tài sản khác gắn liền với khu vực biển; in màu đỏ; mục I: Tên tổ chức, cá nhân đượ giao khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 04 chữ cái tiếng Việt viết hoa (Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp: CNBH; Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp: CNBT; Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp: CNBB) và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm mục II: Khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển; trong đó có các thông tin về khu vực biển, công trình, tài sản và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

c) Trang 3 in chữ màu đen gồm mục III: Sơ đồ khu vực biển, công trình, tài sản gắn liền với khu vực biển và mục IV: Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận;

d) Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục IV: Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận; nội dung lưu ý đối với tổ chức, cá nhân  được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch;

đ) Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển; số hiệu khu vực biển; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục IV: Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận như trang 4 của Giấy chứng nhận; 

e) Nội dung của Giấy chứng nhận quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này do cơ quan đăng ký tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Nội dung và hình thức cụ thể của Giấy chứng nhận quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này được thể hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Mã vạch của Giấy chứng nhận

Mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận dùng để quản lý, tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; nội dung mã vạch thể hiện dãy số nguyên dương, có cấu trúc dưới dạng MV = MX.MN.STB, trong đó:

a) MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có khu vực biển, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có khu vực biển. Trường hợp không có cấp xã thì chỉ ghi mã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) MN là mã của năm cấp Giấy chứng nhận, gồm hai chữ số sau cùng của năm ký cấp Giấy chứng nhận;

c) STB là số thứ tự lưu trữ của Sổ đăng ký tương ứng với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu theo quy định của Nghị định này.

d) Kiểu, cỡ chữ thể hiện trên Giấy chứng nhận thực hiện như sau: Số hiệu, tên các mục và điểm được in theo kiểu chữ Times New Roman, Bold, cỡ chữ 13; riêng các điểm được in kiểu chữ và số nghiêng

4. Nội dung thông tin của các mục I, II, III, IV trên Giấy chứng nhận in theo kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ tối thiểu là 12; riêng tên tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển, chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển tại mục I được in kiểu chữ Bold, cỡ chữ tối thiểu 13. Màu của các chữ và số thể hiện trên Giấy chứng nhận là màu đen.
Điều 55. In ấn, phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận

1. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm:

a) Tổ chức in ấn, phát hành phôi Giấy chứng nhận để cơ quan đăng ký các cấp sử dụng;

b) Lập và quản lý theo dõi phát hành phôi Giấy chứng nhận;

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Đăng ký nhu cầu cấp phôi Giấy chứng nhận của địa phương gửi đến Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trước ngày 31 tháng 10 hàng năm;

b) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

d) Báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương về Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

3. Tổ chức được giao nhiệm vụ đăng ký có trách nhiệm:

a) Báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường về nhu cầu sử dụng phôi Giấy chứng nhận trước ngày 15 tháng 10 hàng năm;

b) Tiếp nhận, quản lý, lập Sổ đăng ký, cấp phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã nhận hàng năm;

c) Kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận trong đơn vị để bảo đảm sự thống nhất giữa Sổ đăng ký và phôi Giấy chứng nhận thực tế đang quản lý, đã sử dụng;

d) Tập hợp, quản lý các phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng để tiêu hủy;

đ) Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận với Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam định kỳ 06 tháng trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

4. Nội dung và hình thức Sổ đăng ký được tại ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Điều 53. Thể hiện thông tin về tổ chức, cá nhân và tài sản gắn liền với khu vực biển tại trang 1 của Giấy chứng nhận

1. Ghi thông tin về tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau:

a) Cá nhân trong nước ghi: ông (hoặc bà), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi: CMND số:..., Số định danh cá nhân...; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi: CMQĐ số:…; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi: Giấy khai sinh số….;

b) Tổ chức trong nước ghi: tên tổ chức; tên loại giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;

e) Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ghi tên tổ chức kinh tế là pháp nhân thực hiện dự án đầu tư; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận, giấy phép về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tại Việt Nam; 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển thì Giấy chứng nhận được cấp riêng cho tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển và cấp riêng cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển; thông tin về tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận được ghi theo quy định như sau:

a) Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển chỉ ghi thông tin về tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển chỉ ghi thông tin về chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển theo quy định tại khoản 1 Điều này, tiếp theo ghi: Sở hữu tài sản trên khu vực biển... được thuê, nhận góp vốn và tên của tổ chức, cá nhân cho thuê khu vực biển.

3. Trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển mà những người được hưởng thừa kế có văn bản thỏa thuận chưa phân chia thừa kế và đề nghị cấp một Giấy chứng nhận cho cá nhân đại diện đối với toàn bộ diện tích  khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển để thừa kế thì cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đó. Văn bản thỏa thuận phải được công chứng theo quy định của pháp luật. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi: Là người đại diện của những người được thừa kế gồm:... (ghi lần lượt tên của những người được thừa kế quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển). 

Điều 57. Thể hiện thông tin về khu vực biển tại trang 2 của Giấy chứng nhận

Thông tin về khu vực biển được thể hiện trên Giấy chứng nhận đối với tất cả các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận theo quy định như sau:

1. Khu vực biển số: ghi số hiệu của khu vực biển theo số Quyết định giao khu vực biển.

2. Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ địa hình đáy biển, tờ hải đồ có khu vực biển cấp Giấy chứng nhận trong phạm vi vùng biển. 

3. Địa chỉ khu vực biển: ghi tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có), nơi có khu vực biển. 

4. Diện tích: ghi diện tích của khu vực biển bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2 hoặc ha nếu trên 10.000 m2) được làm tròn số đến một chữ số thập phân. 

5. Hình thức sử dụng được ghi như sau:

a) Trường hợp toàn bộ diện tích khu vực biển thuộc quyền sử dụng của một tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển thì ghi: Sử dụng riêng vào mục hình thức sử dụng; 

b) Trường hợp toàn bộ diện tích khu vực biển thuộc quyền sử dụng của nhiều cá nhân sử dụng khu vực biển thì ghi: Sử dụng chung vào mục hình thức sử dụng;

6. Mục đích sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

7. Thời hạn sử dụng khu vực biển được ghi thời hạn theo quyết định giao khu vực biển, thời hạn được công nhận quyền sử dụng đến hết ngày được giao, công nhận khu vực biển.

8. Nguồn gốc sử dụng khu vực biển được ghi theo quy định như sau:

a) Trường hợp được Nhà nước giao khu vực biển không thu tiền sử dụng khu vực biển theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản thì ghi: Nhà nước giao khu vực biển không thu tiền sử dụng; 

b) Trường hợp được Nhà nước giao khu vực biển có thu tiền sử dụng khu vực biển thì ghi: Nhà nước giao khu vực biển có thu tiền sử dụng;

c) Trường hợp cấp Giấy chứng nhận do chia, tách khu vực biển, sáp nhập khu vực biển hoặc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận thì ghi nguồn gốc sử dụng khu vực biển như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Nghị định này. 

d) Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển nhượng; tiếp theo ghi như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu nếu không có thay đổi, biến động. 

Điều 58. Thể hiện thông tin về tài sản gắn liền với khu vực biển tại trang 2 của Giấy chứng nhận

1. Tài sản gắn liền với khu vực biển thể hiện trên Giấy chứng nhận là tài sản đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân đề nghị được cấp Giấy chứng nhận.

2. Trường hợp tài sản là công trình xây dựng thì thể hiện các nội dung theo quy định như sau:

a) Loại công trình: ghi tên công trình theo dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản được duyệt hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền;

b) Thông tin chi tiết về công trình được thể hiện dưới dạng bảng sau:
	Hạng mục                   công trình
	Diện tích xây dựng (m2) hoặc sản lượng
	Hình thức giao khu vực biển
	Cấp công trình
	Thời hạn sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Trong đó:

Hạng mục công trình: ghi theo tên các hạng mục chính trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản, giấy phép xây dựng hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cấp có thẩm quyền;

Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm dụng của công trình tại vị trí tiếp xúc với khu vực biển hoặc theo mép ngoài bao quanh công trình trong khu vực biển, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm tròn số đến một chữ số thập phân;

Diện tích xây dựng (hoặc sản lượng) được ghi theo quy định như sau: Đối với công trình dạng lồng bè thì ghi như quy định đối với lồng bè tại điểm c khoản 2 Điều này; đối với công trình khác thì ghi theo quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cấp có thẩm quyền. 

Hình thức sở hữu ghi: Sở hữu riêng đối với hạng mục công trình thuộc sở hữu của một cá nhân; ghi: Sở hữu chung đối với trường hợp hạng mục công trình thuộc sở hữu chung của nhiều tổ chức, cá nhân;  

Cấp công trình xây dựng: ghi theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Thời hạn được sở hữu công trình được ghi theo quy định như sau: Trường hợp chủ sở hữu công trình trên khu vực biển thuê, nhận góp vốn thì ghi ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê, góp vốn; các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và ghi bằng dấu (-/-);

c) Công trình xây dựng gắn liền với khu vực biển quy định tại khoản này phải là loại công trình thuộc hệ thống phân loại công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình trên biển (nếu có) hoặc công trình được phê duyệt trong dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản được phê duyệt.

3. Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà khu vực biển không có tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc có tài sản gắn liền với khu vực biển thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân khác hoặc có đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhưng không đủ điều kiện chứng nhận thì tại điểm ghi về tài sản gắn liền với khu vực biển trên trang 2 của Giấy chứng nhận được thể hiện bằng dấu (-/-).

Điều 59. Sơ đồ khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển trên Giấy chứng nhận

1. Sơ đồ khu vực biển được thể hiện theo Quyết định giao khu vực biển và có các thông tin gồm:

a) Hình thể khu vực biển được nối từ các điểm khép góc với nhau;

b) Số hiệu khu vực biển là số Quyết định giao khu vực biển; 

c) Bảng tọa độ các điểm khép góc;

2. Sơ đồ tài sản gắn liền với khu vực biển được thể hiện theo quy định sau:

a) Sơ đồ tài sản gắn liền với khu vực biển được thể hiện bằng đường nét đứt liên tục trên sơ đồ khu vực biển tại vị trí tương ứng với thực địa; trường hợp đường ranh giới tài sản gắn liền với khu vực biển trùng với ranh giới khu vực biển thì thể hiện theo ranh giới khu vực biển; 

b) Sơ đồ công trình xây dựng thể hiện phạm vi ranh giới xây dựng công trình;

c) Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với khu vực biển vào Giấy chứng nhận thì thể hiện bổ sung hoặc chỉnh lý sơ đồ tài sản cho phù hợp và đóng dấu xác nhận của cơ quan đăng ký. Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với khu vực biển mà không thể bổ sung, chỉnh lý sơ đồ tài sản trên trang 3 của Giấy chứng nhận thì thể hiện vào Trang bổ sung Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới nếu tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu.

3. Kích thước của sơ đồ thể hiện trên Giấy chứng nhận được thực hiện căn cứ vào kích thước, diện tích của từng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển cụ thể để thể hiện cho phù hợp. Trường hợp khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển có diện tích lớn hoặc hình dạng phức tạp, có nhiều hạng mục công trình mà một phần trang 3 không thể hiện hết sơ đồ thì sử dụng toàn bộ trang 3 để thể hiện cho phù hợp. Hình thức, nội dung của sơ đồ khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 60. Phần ký Giấy chứng nhận và ghi số vào sổ cấp Giấy chứng nhận

1. Thể hiện nội dung phần ký Giấy chứng nhận như sau:

a) Ghi địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận và ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì ghi như sau: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG/TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/CẤP HUYỆN...; tiếp theo là tên cơ quan ký: BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH và chữ ký, đóng dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp cấp huyện và họ tên người ký; 

2. Số của Giấy chứng nhận là số vào Sổ đăng ký khi cấp Giấy chứng nhận được ghi bằng chữ và số: Phần chữ ghi các chữ cái viết hoa cụm từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Nghị định này và tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ Sổ đăng ký gồm 5 chữ số và được ghi tiếp theo số thứ tự Giấy chứng nhận đã cấp trước đó.

Điều 61. Các trường hợp được chứng nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển 

1. Các trường hợp chứng nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển, sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển khi đăng ký biến động khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển bao gồm:

a) Nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế toàn bộ diện tích khu vực biển, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với khu vực biển đã cấp Giấy chứng nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp khu vực biển, khiếu nại, tố cáo về khu vực biển, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành, mà tổ chức, cá nhân chưa có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận; 

b) Chuyển nhượng một phần diện tích khu vực biển và một phần tài sản gắn liền với khu vực biển đã cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân khác trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản này hoặc chuyển nhượng một phần diện tích khu vực biển trong khu vực biển được giao cấp một Giấy chứng nhận thì bên chuyển nhượng được xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với khu vực biển;

d) Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển và sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được phép đổi tên, thay đổi thông tin về pháp nhân, nhân thân, địa chỉ;

đ) Thay đổi về tài sản gắn liền với khu vực biển đã ghi trên Giấy chứng nhận; chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với khu vực biển vào Giấy chứng nhận đã cấp;

e) Thay đổi thông tin về số hiệu khu vực biển; diện tích khu vực biển do đo đạc; tên đơn vị hành chính nơi có khu vực biển;

g) Thay đổi thời hạn sử dụng khu vực biển;

h) Nhà nước thu hồi một phần diện tích của khu vực biển đã được cấp Giấy chứng nhận;

i) Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều khu vực biển có khu vực biển được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận.

2. Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển bao gồm:

a) Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần diện tích khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển trên Giấy chứng nhận đã cấp; 

b) Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển;

c) Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển trên khu vực biển đã được cấp Giấy chứng nhận;

d) Thay đổi toàn bộ các thông tin do đo đạc lập bản đồ;

đ) Giấy chứng nhận đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất;

e) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;

g) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển quy định tại Điều này mà tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển, sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.

Điều 62. Nội dung xác nhận thay đổi vào cấp Giấy chứng nhận đã cấp

Nội dung xác nhận thay đổi được ghi vào cột: Nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận trong các trường hợp như sau:

1. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển, quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển được ghi theo quy định như sau:

a) Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ diện tích khu vực biển, chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với khu vực biển bằng một trong các hình thức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 Nghị định này thì lần lượt ghi: hình thức (hoặc căn cứ) chuyển nhượng; tên và địa chỉ của bên nhận chuyển nhượng trong Hợp đồng chuyển nhượng; mã hồ sơ thủ tục đăng ký khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển theo quy định tại Điều 61 Nghị định này.

b) Trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích khu vực biển và một phần tài sản gắn liền với khu vực biển trong các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Nghị định này thì trên Giấy chứng nhận của bên chuyển nhượng lần lượt ghi: hình thức (hoặc lý do) chuyển nhượng; tên và địa chỉ của bên nhận chuyển nhượng; diện tích khu vực biển và loại tài sản chuyển nhượng và số hiệu khu vực biển sau khi chia tách để chuyển nhượng; mã hồ sơ thủ tục đăng ký; diện tích và loại tài sản, số hiệu khu vực biển sau khi chia tách còn lại không chuyển nhượng.

3. Trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thì ghi: Xóa nội dung đăng ký góp vốn ngày, tháng, năm (ghi ngày đã đăng ký góp vốn trước đây); theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

4. Trường hợp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản khác gắn liền với khu vực biển của vợ hoặc của chồng thành của chung hai vợ chồng thì ghi: ghi khu vực biển của…., ghi loại tài sản của... (ghi tên người chồng hoặc vợ) thành của chung ông... và vợ là bà... (ghi tên và địa chỉ của hai vợ chồng) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

5. Trường hợp đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thì ghi như sau:

a) Trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thì ghi: Thế chấp bằng... (ghi tên tài sản thế chấp là quyền sử dụng khu vực biển hoặc tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển) tại... (ghi tên và địa chỉ của bên nhận thế chấp) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký);

b) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thì ghi: Nội dung đã đăng ký thế chấp ngày, tháng, năm có thay đổi... (ghi cụ thể nội dung tài sản thế chấp trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số... (ghi số mã hồ sơ thủ tục đăng ký);

c) Trường hợp xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thì ghi: Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày, tháng, năm (ghi ngày đã đăng ký thế chấp trước đây) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

6. Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển, sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ thì ghi: Tổ chức hoặc cá nhân sử dụng khu vực biển (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển )... (ghi cụ thể nội dung thay đổi: đổi tên, thay đổi giấy Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Giấy chứng nhận đầu tư,... địa chỉ) từ... thành... (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

Trường hợp chuyển hình thức doanh nghiệp mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển thì ghi: Tổ chức sử dụng khu vực biển (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển) đổi tên thành... (ghi tên và giấy tờ pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do... (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký). 

7. Trường hợp thay đổi số hiệu khu vực biển thì ghi: Số khu vực biển thay đổi lại là... do... (ghi lý do thay đổi); thay đổi số thứ tự tờ bản đồ thì ghi: Số mới của tờ bản đồ là... do... (ghi lý do thay đổi); thay đổi diện tích khu vực biển do đo đạc lại thì ghi: Diện tích khu vực biển đo đạc lại là... m2.

Trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì ghi: Đổi tên xã (hoặc phường, thị trấn, huyện,...) thành... (ghi tên mới của đơn vị hành chính).

8. Trường hợp được gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển thì ghi: Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển đến ngày, tháng, năm, theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

9. Trường hợp thay đổi, bổ sung về tài sản gắn liền với khu vực biển thì thể hiện như sau:

a) Trường hợp thay đổi về tài sản gắn liền với khu vực biển đã ghi trên Giấy chứng nhận (như thay đổi công năng, diện tích tài sản, hình thức sở hữu, thời hạn sở hữu,...) thì ghi:... (ghi tên tài sản đã ghi trên Giấy chứng nhận có thay đổi) đã thay đổi... (ghi nội dung thông tin trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký);

b) Trường hợp bổ sung thêm tài sản gắn liền với khu vực biển thì ghi: Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với... thì lần lượt ghi từng thông tin về tài sản được chứng nhận bổ sung theo quy định tại Điều 55 Nghị định này.

10. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích khu vực biển đã được cấp Giấy chứng nhận thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi: Nhà nước thu hồi... m2, diện tích còn lại là... m2 có số hiệu khu vực biển là..., tài sản gắn liền với khu vực biển còn lại là... (ghi đối với trường hợp đã chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển), theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

11. Trường hợp thu hồi khu vực biển hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc các lý do khác mà thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì trước khi đưa vào lưu trữ phải ghi lý do thu hồi và đóng dấu xác nhận của cơ quan đăng ký tại trang 1 của Giấy chứng nhận.

Điều 63. Cơ quan thực hiện chứng nhận biến động sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

1. Cơ quan đăng ký chứng nhận tài sản, chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển trong Giấy chứng nhận đã cấp theo thẩm quyền quyết định giao khu vực biển.

2. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này ghi ngày, tháng, năm; ký tên, đóng dấu và ghi họ tên và chức vụ người ký vào cột: Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trang 3 và trang 4 của Giấy chứng nhận được sử dụng để chứng nhận thay đổi trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định này, trừ các trường hợp bổ sung Giấy chứng nhận quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Nghị định này được sử dụng để chứng nhận thay đổi trong các trường hợp sau đây: 

a) Đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển;

b) Cho thuê khu vực biển;

c) Chuyển quyền sử dụng khu vực biển;

d) Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với khu vực biển trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định này. Khi sử dụng Trang bổ sung Giấy chứng nhận phải ghi số thứ tự Trang bổ sung và đóng dấu giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận; ghi chú: Kèm theo Giấy chứng nhận này có Trang bổ sung số: 01,... vào cuối trang 4 của Giấy chứng nhận; ghi vào cột ghi chú của Sổ đăng ký số Trang bổ sung đã cấp.

4. Trước khi trao Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân được cấp, cơ quan đăng ký thực hiện sao, quét Giấy chứng nhận đã ký cấp hoặc đã xác nhận thay đổi được quét để lưu trong cơ sở dữ liệu khu vực biển. Trường hợp chưa xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực biển thì phải sao một bản theo hình thức sao y bản chính, đóng dấu của cơ quan đăng ký để lưu trong hồ sơ khu vực biển.

Chương III
BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI KHU VỰC BIỂN                                     ĐƯỢC GIAO ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÌ MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG, QUỐC PHÒNG, AN NINH

Điều 64. Đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản
Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định Luật Thủy sản được bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.
Điều 65. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển 

1. Tổ chức, cá nhân được bồi thường đối với phần diện tích khu vực biển thực tế bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

2. Bồi thường về thuỷ sản

a) Thủy sản mà tại thời điểm thu hồi khu vực biển đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường.

b) Thủy sản mà tại thời điểm thu hồi khu vực biển chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

3. Mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định trên cơ sở áp dụng theo mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quy định của pháp luật tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi khu vực biển.
Điều 66. Bồi thường thiệt hại về giá trị công trình xây dựng gắn liền với khu vực biển được giao khi Nhà nước thu hồi khu vực biển 

Việc bồi thường đối với công trình xây dựng gắn liền với khu vực biển khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Mức bồi thường công trình bằng tổng giá trị hiện có của công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của công trình đó.

Giá trị hiện có của công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ quản lý chuyên ngành quy định nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với công trình bị thiệt hại. 

2. Giá trị hiện có của công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:
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Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

3. Đối với công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ công trình; trường hợp công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Đối với công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền thu hồi khu vực biển quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Điều 67. Bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khi Nhà nước thu hồi khu vực biển 

1. Việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển khi Nhà nước thu hồi khu vực biển hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản được thực hiện tại thời điểm Nhà nước thu hồi khu vực biển.

2. Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển quy định tại khoản 1 Điều này là tổng giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền với khu vực biển thu hồi. Giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền với khu vực biển được xác định như sau: 

a) Giá trị còn lại của cây trồng, vật nuôi được xác định bằng bồi thường về thủy sản quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định này và được xác định trên cơ sở số lượng, chất lượng, đơn giá, giá trị của từng loại cây trồng, vật nuôi tại thời điểm bị thiệt hại do thu hồi khu vực biển;

b) Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển được xác định theo công thức sau:
	Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển
	=
	Tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển
	x
	Giá trị làm mới của tài sản gắn liền với khu vực biển


Trong đó: Tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển được xác định theo công thức sau:
	Tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển
	 = 1 -
	Thời gian sử dụng tài sản gắn liền với khu vực biển đã sử dụng

	
	
	Thời gian tính khấu hao (hao mòn) áp dụng đối với tài sản gắn liền với khu vực biển 


Giá trị làm mới của tài sản gắn liền với khu vực biển được xác định theo công thức sau:
	 Giá trị làm mới của tài sản gắn liền với khu vực biển
	=
	Đơn giá 1m2 làm mới của tài sản gắn liền với khu vực biển có tiêu chuẩn tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành (hoặc theo quy định cụ thể của địa phương) áp dụng tại thời điểm thu hồi khu vực biển
	x
	Diện tích tài sản gắn liền với khu vực biển


Đối với tài sản gắn liền với khu vực biển bị thu hồi một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì giá trị hoàn trả bằng giá trị còn lại của toàn bộ tài sản gắn liền với khu vực biển; trường hợp tài sản gắn liền với khu vực biển bị thu hồi một phần, nhưng vẫn sử dụng được phần còn lại thì giá trị hoàn trả bằng phần giá trị tài sản gắn liền với khu vực biển bị thu hồi và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của tài sản gắn liền với khu vực biển trước khi bị phá dỡ.

Đối với tài sản gắn liền với khu vực biển không đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc chưa có quy định cụ thể thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế.

c) Đối với tài sản được mua trên thị trường thì giá trị làm mới tài sản là giá trị tài sản được bán trên thị trường thời điểm bị thu hồi khu vực biển.

3. Cơ quan tài chính (của cấp có thẩm quyền thu hồi khu vực biển) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với khu vực biển quy định tại khoản 2 Điều này; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc bộ, ngành phê duyệt. 
Điều 68. Xử lý quyền sử dụng khu vực biển đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi khu vực biển
1. Khu vực biển đang cho thuê, thế chấp mà Nhà nước thu hồi theo quy định tại Nghị định này thì hợp đồng thuê khu vực biển, hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển bị chấm dứt. Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan đến quyền sử dụng khu vực biển giữa các bên trong hợp đồng thuê khu vực biển, hợp đồng thế chấp thế chấp quyền sử dụng khu vực biển thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Khi Nhà nước thu hồi khu vực biển mà quyền sử dụng khu vực biển đó đang được thế chấp thì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu vực biển bị chấm dứt; bên thế chấp phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan. 

3. Khu vực biển do cá nhân cho thuê, thế chấp mà cá nhân đó chết nhưng không có tổ chức, cá nhân thừa kế thì Nhà nước thu hồi khu vực biển, Nhà nước có trách nhiệm giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến khu vực biển theo quy định của pháp luật; hợp đồng thuê khu vực biển, hợp đồng thế chấp bị chấm dứt.

4. Trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển thì xử lý quyền sử dụng khu vực biển thế chấp theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Điều 69. Phương án bồi thường và thẩm định phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển 

1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường phải xây dựng phương án bồi thường bằng văn bản với các nội dung sau đây:

a) Họ và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có khu vực biển thu hồi;

b) Diện tích, các hoạt động sử dụng khu vực biển, vị trí, nguồn gốc của khu vực biển thu hồi; 

c) Số lượng công trình, khối lượng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với khu vực biển bị thiệt hại; 

d) Căn cứ tính toán số tiền bồi thường như mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể hiện tại để xác định số tiền bồi thường;

đ) Số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng tổ chức, cá nhân được hưởng trợ cấp xã hội liên quan đến khu vực biển thu hồi;

e) Số tiền bồi thường;

g) Chi phí lập và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng;

h) Việc giao khu vực biển mới (nếu có);

i) Việc di dời các công trình của tổ chức, cá nhân.

2. Sau khi xây dựng xong phương án bồi thường, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và phải niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu vực biển thu hồi hoặc nơi tổ chức, cá nhân có khu vực biển thu hồi đăng ký hộ khẩu thường trú, tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân nơi có khu vực biển thu hồi ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày niêm yết.

3. Nội dung phương án bồi thường do bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt. Phương án bồi thường phải thể hiện các nội dung sau cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). 

a) Diện tích từng loại khu vực biển dự kiến thu hồi;

b) Dự kiến số tổ chức, cá nhân có khu vực biển bị thu hồi;

c) Dự kiến số tiền bồi thường;

d) Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện phương án bồi thường;

đ) Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường;

e) Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng cho dự án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định phương án bồi thường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, ngành thực hiện dự án có hoạt động thu hồi khu vực biển để phê duyệt phương án bồi thường.

Điều 70. Trách nhiệm trong công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh

1. Căn cứ quy mô thu hồi khu vực biển để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư có thể quyết định tách nội dung bồi thường thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi khu vực biển, bồi thường đối với dự án đầu tư thuộc diện Nhà nước thu hồi khu vực biển của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc trung ương.

3. Bộ, ngành có dự án đầu tư phải phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường theo quy định. 

Điều 71. Nguồn kinh phí và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường khu vực biển có trách nhiệm lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường của từng dự án theo quy định sau đây:

a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Đối với các khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương;

c) Chi in ấn tài liệu, cơ quan phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án.

2. Kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường của dự án. Đối với các dự án thực hiện trên các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn hoặc trường hợp phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường được lập dự toán kinh phí tổ chức bồi thường của dự án theo khối lượng công việc thực tế, không khống chế mức trích 2%. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường quyết định kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi khu vực biển thì Tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường quyết định. Việc bố trí kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi khu vực biển như sau:  

a) Đối với trường hợp giao khu vực biển không thu tiền sử dụng khu vực biển thì khoản kinh phí này được bố trí và hạch toán vào vốn đầu tư của dự án;

b) Đối với trường hợp nhà đầu tư tự nguyện ứng tiền bồi thường (trong đó có khoản kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi khu vực biển) thì khoản kinh phí này được trừ vào số tiền sử dụng khu vực biển phải nộp.

4. Căn cứ mức kinh phí được trích cụ thể của từng dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường xác định kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi khu vực biển không quá 10% kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này để tổng hợp vào dự toán chung.

5. Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều này Ủy ban ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành quyết định mức trích cụ thể và tỷ lệ kinh phí dự phòng cho phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của dự án.

5. Trường hợp thành lập Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, cấp bộ trên cơ sở nhiệm vụ công tác của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, cấp bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành quyết định cụ thể tỷ lệ phân chia kinh phí sử dụng cho hoạt động của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, cấp bộ cho phù hợp.

6. Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ bồi thường, kinh phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ nằm trong dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 72. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển

1. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường:

a) Chi in ấn tài liệu tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển;

b) Chi kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng khu vực biển, tài sản thực tế bị thiệt hại gồm: phát tờ khai, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bị thiệt hại kê khai; đo đạc xác định diện tích khu vực biển, kiểm kê số lượng và giá trị công trình, tài sản, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển của từng tổ chức, cá nhân; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi khu vực biển cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về khu vực biển, công trình, vật nuôi và tài sản khác;

c) Chi cho công tác xác định mức tiền bồi thường bao gồm trường hợp thuê tư vấn xác định mức tiền bồi thường; xác định giá tài sản gắn liền với khu vực biển phục vụ thu hồi khu vực biển khi Nhà nước thu hồi khu vực biển;

d) Chi thẩm định phương án bồi thường;

đ) Chi thuê cơ quan, trang thiết bị làm việc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định (nếu có);

e) Chi in ấn, phô tô tài liệu, cơ quan phẩm và xăng dầu ;

g) Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường (nếu có);

h) Chi thuê phương tiện thực hiện công tác bồi thường (nếu có).

i) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường.

2. Nội dung chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển:

a) Chi phí in ấn tài liệu tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi khu vực biển;

b) Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển;

c) Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển;

d) Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu khu vực biển cưỡng chế, chi thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi khu vực biểntrong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán;

đ) Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển;

e) Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm khu vực biển sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi khu vực biển đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu vực biển;

g) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển.

Điều 73. Mức chi tổ chức thực hiện bồi thường và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển 

1. Đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với các nội dung chi chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành căn cứ vào tình hình thực tế quy định cho phù hợp; trừ các nội dung chi quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

3. Đối với cơ quan, trang thiết bị làm việc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định thì các đơn vị này có trách nhiệm bố trí, sắp xếp trong quỹ nhà làm việc, trang thiết bị làm việc hiện có của mình để phục vụ công tác.

Trường hợp không bố trí được và trang thiết bị làm việc hiện có thì được thuê cơ quan và trang thiết bị làm việc. Việc thuê cơ quan và trang thiết bị làm việc thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu thầu.

4. Chi in ấn, phô tô tài liệu, cơ quan phẩm, xăng dầu, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án, tiểu dự án.

5. Chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ về bồi thường thực hiện thông qua Hợp đồng được ký giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và đơn vị cung cấp dịch vụ. Đơn vị cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 74. Lập dự toán, sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển 

1. Việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển thực hiện như sau:

a) Cùng với việc lập phương án bồi thường; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ mức trích kinh phí theo quy định tại khoản 4 Điều 71, nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều 72, mức chi quy định tại Điều 73 Nghị định này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi dự toán về Sở Tài chính, cơ quan tài chính bộ, ngành thẩm định (đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ngành phê duyệt phương án bồi thường bao gồm cả trường hợp dự án được tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước); gửi Phòng Tài chính thẩm định (đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường) để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc trình bộ, ngành phê duyệt.

Đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn địa phương, Sở Tài chính (Phòng Tài chính) hoặc đơn vị được giao thực hiện gửi dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển lấy ý kiến chủ đầu tư dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc bộ, ngành phê duyệt. Chủ đầu tư dự án có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến;

b) Khi có quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều 71 và mức chi quy định tại Điều 71 Nghị định này lập dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản này thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc bộ, ngành phê duyệt; 

c) Sau khi dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi một bản cho chủ đầu tư dự án hoặc Kho bạc Nhà nước để phối hợp thực hiện.

2. Việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển  thực hiện như sau:
a) Căn cứ dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: chủ đầu tư hoặc Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển tiền hoặc chuyển vốn ứng hoặc chuyển vốn tạm ứng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường theo tiến độ thực hiện.

Trường hợp dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay các công việc về bồi thường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dự toán chưa được phê duyệt thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được tạm ứng một phần kinh phí (trừ kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển) từ chủ đầu tư dự án để thực hiện;

b) Người đứng đầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển của dự án theo đúng dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi thường thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký;

d) Việc sử dụng, hạch toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 75. Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển 

1. Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm tập hợp chứng từ chi phí thực tế đã sử dụng của từng dự án, tiểu dự án, lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, đã nhận và sử dụng của từng dự án gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 Nghị định này để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 Nghị định này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường của từng dự án.

3. Đối với trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được giao thực hiện đồng thời nhiều dự án, tiểu dự án mà các chi phí chung không tách bạch theo dõi riêng cho từng dự án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tập hợp toàn bộ chi phí chung trong năm tài chính để phân bổ cho từng dự án theo công thức sau:
	Chi phí chung phát sinh trong năm phân bổ cho  dự án
	=
	Tổng chi phí chung phát sinh trong năm của dự án
	x
	Chi phí trực tiếp đã thực hiện trong năm của dự án

	
	
	Tổng chi phí trực tiếp đã thực hiện trong năm của dự án
	
	


a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập bảng phân bổ chi phí chung trong năm cho từng dự án (kèm toàn bộ chứng từ chi phí chung phát sinh trong năm) và chứng từ chi phí trực tiếp của từng dự án; lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 71 Nghị định này để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 Nghị định này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường của từng dự án;

c) Đối với khoản chi phí chung phân bổ cho từng dự án, tiểu dự án đã được quyết toán trong năm nhưng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án chưa hoàn thành thì ghi nhận để phục vụ cho việc quyết toán toàn bộ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường của dự án, tiểu dự án khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;

d) Xử lý phần chênh lệch giữa số chi thực tế theo quyết toán được duyệt so với số kinh phí đã nhận trong trường hợp quyết toán từng dự án hoặc quyết toán nhiều dự án thực hiện như sau:

Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt lớn hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được thanh toán phần chênh lệch nhưng tối đa không quá mức được trích quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định này.

Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt nhỏ hơn số kinh phí đã nhận thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải chuyển trả cho chủ đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

4. Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

b) Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư; văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khu vực biển của từng dự án;

c) Phần chênh lệch giữa số chi theo quyết toán được duyệt và số kinh phí đã nhận của từng dự án đã hoàn thành công tác bồi thường được xử lý theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý hồ sơ quyết toán gồm: bản quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và toàn bộ chứng từ có liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều 76. Kinh phí thực hiện bồi thường

1. Kinh phí bồi thường gồm: Tiền bồi thường đối với khu vực biển thu hồi, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường và các khoản chi phí khác. Việc xác định tiền bồi thường phải theo phương án bồi thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kinh phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển để thực hiện các dự án được quy định như sau:

a) Kinh phí thực hiện bồi thường được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư;

b) Bộ, ngành có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ nhưng do bộ, ngành thực hiện và các dự án do bộ, ngành làm chủ đầu tư;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

d) Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c khoản này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 77. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung nhiệm vụ đăng ký khu vực biển của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 

2. Hướng dẫn việc thực hiện các quy định có liên quan đến việc thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

3. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả thực công tác quản lý nhà nước về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, 

Điều 78. Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan

1. Thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định của Nghị định này.

2. Phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu và trả lời theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển các vấn đề có liên quan đến việc thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

3. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia và thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi khu vực biển theo quy định của Nghị định này.

4. Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển khác có trách nhiệm phối hợp thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Điều 79. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Bổ sung nhiệm vụ đăng ký khu vực biển đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Chỉ đạo và tổ chức quản lý chặt chẽ việc về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong công tác quản lý nhà nước và trong việc thực hiện các quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh theo quy định của Nghị định này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Điều 80. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phân công đơn vị thực hiện việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tài sản, quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển đối với cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản thuộc thẩm quyền giao khu vực biển để chuyển đến cơ quan đăng ký thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện đăng ký tài sản, quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn.

2. Chỉ đạo và tổ chức quản lý chặt chẽ việc thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước và trong việc thực hiện các quy định về thế chấp tài sản gắn liền với khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh theo quy định của Nghị định này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.

Điều 81. Điều khoản chuyển tiếp 

Tổ chức, cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 còn thời hạn sử dụng, có phạm vi nằm ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định này. 
Điều 82. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2021.

Điều 83. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương và các Ban của Đảng;
- Cơ quan Tổng Bí thư;
- Cơ quan Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Cơ quan Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN.
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục 

CÁC BIỂU MẪU KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                   VỀ THẾ CHẤP, CHO THUÊ, GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN; BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÌ MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG, QUỐC PHÒNG, AN NINH
(Kèm theo Nghị định số       /2021/NĐ-CP 

ngày        tháng       năm 2021 của Chính phủ)


Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

Kính gửi: …………………………….....(1)…………………………………………………....

Tên tổ chức, cá nhân …………………...………………(2)…………….………..

Trụ sở tại/địa chỉ thường trú:…………………….………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ……………………………..………………..

Quyết định giao khu vực biển số...., ngày.... tháng... năm.... của............................

Giấy chứng nhận đã được cấp: số...., ngày.... tháng... năm.... của..........................

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển.

1. Khu vực biển số: ghi số hiệu của khu vực biển theo số Quyết định giao khu vực biển.

2. Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ địa hình đáy biển, tờ hải đồ có khu vực biển cấp Giấy chứng nhận trong phạm vi vùng biển. 

3. Địa chỉ khu vực biển: ghi tên khu vực biển...; tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có), nơi có khu vực biển (nếu Quyết định giao khu vực biển có thể hiện). 

4. Diện tích…… (m2).

5. Hình thức sử dụng được ghi như sau:

6. Mục đích sử dụng: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)

7. Thời hạn sử dụng khu vực biển ………………(tháng/năm).

8. Nguồn gốc sử dụng khu vực biển:………………………………….......

9. Tài sản gắn liền với khhu vực biển bao gồm:

	Loại công trình
	Hạng mục                   công trình
	Diện tích xây dựng (m2) hoặc sản lượng
	Hình thức giao khu vực biển
	Cấp công trình
	Thời hạn sử dụng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10. Sơ đồ khu vực biển và Sơ đồ tài sản gắn liền với khu vực biển (kèm theo)

(Tên tổ chức, cá nhân) …………….. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
	
	Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:
(1) Cơ quan đăng ký.

(2) Tên tổ chức, cá nhân trên Quyết định giao khu vực biển, Giấy chứng nhận.
Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN TÀI SẢN                                                                                    GẮN LIỀN VỚI KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO

Kính gửi: …………………………….....(1)..............................................................................
Tên tổ chức, cá nhân …………………...………………(2)…………….………..

Trụ sở tại/địa chỉ thường trú:…………...………….……………………………..

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………….………………..

Quyết định giao khu vực biển số...., ngày.... tháng... năm.... của............................

Giấy chứng nhận đã được cấp: số...., ngày.... tháng... năm.... của..........................

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển.

1. Khu vực biển số: ghi số hiệu của khu vực biển theo số Quyết định giao khu vực biển.

2. Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ địa hình đáy biển, tờ hải đồ có khu vực biển cấp Giấy chứng nhận trong phạm vi vùng biển. 

3. Địa chỉ khu vực biển: ghi tên khu vực biển...; tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có), nơi có khu vực biển (nếu Quyết định giao khu vực biển có thể hiện). 

4. Diện tích…… (m2).

5. Hình thức sử dụng được ghi như sau:

6. Mục đích sử dụng: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)

7. Thời hạn sử dụng khu vực biển ………………(tháng/năm).

8. Nguồn gốc sử dụng khu vực biển:………………………………….......

9. Tài sản gắn liền với khhu vực biển bao gồm:

	Loại công trình
	Hạng mục                   công trình
	Diện tích xây dựng (m2) hoặc sản lượng
	Hình thức giao khu vực biển
	Cấp công trình
	Thời hạn sử dụng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10. Sơ đồ khu vực biển và Sơ đồ tài sản gắn liền với khu vực biển (kèm theo)

Đề nghị được chứng nhận tài sản gắn liền với khu vực biển được giao theo nội dung nêu trên vào Giấy chứng nhận đã được cấp.

(Tên tổ chức, cá nhân) …………….. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
	
	Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Cơ quan đăng ký.

(2) Tên tổ chức, cá nhân trên Quyết định giao khu vực biển, Giấy chứng nhận.
Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI KHU VỰC BIỂN SAU KHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 
Kính gửi: …………………………….....(1)..........................................................

Tên tổ chức, cá nhân …………………...………………(2)…………….………..

Trụ sở tại/địa chỉ thường trú:…………………….………...……………………..

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………….………………..

Quyết định giao khu vực biển số...., ngày.... tháng... năm.... của............................

Giấy chứng nhận đã được cấp: số...., ngày.... tháng... năm.... của..........................

Đề nghị được chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển vào Giấy chứng nhận đã được cấp sau khi nhận chuyển nhượng với các nội dung gồm:
1. Khu vực biển số: ghi số hiệu của khu vực biển theo số Quyết định giao khu vực biển.

2. Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ địa hình đáy biển, tờ hải đồ có khu vực biển cấp Giấy chứng nhận trong phạm vi vùng biển. 

3. Địa chỉ khu vực biển: ghi tên khu vực biển...; tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có), nơi có khu vực biển (nếu Quyết định giao khu vực biển có thể hiện). 

4. Diện tích…… (m2).

5. Hình thức sử dụng được ghi như sau:

6. Mục đích sử dụng: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)

7. Thời hạn sử dụng khu vực biển ………………(tháng/năm).

8. Nguồn gốc sử dụng khu vực biển: Nhận chuyển nhượng từ ………………… (Tên tổ chức, cá nhân chuyển nhượng) tại Hợp đồng chuyển nhượng số…..ngày…tháng…năm được Công chứng tại…………….

Tài sản gắn liền với khhu vực biển bao gồm:

	Loại công trình
	Hạng mục                   công trình
	Diện tích xây dựng (m2) hoặc sản lượng
	Hình thức giao khu vực biển
	Cấp công trình
	Thời hạn sử dụng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9. Sơ đồ khu vực biển và Sơ đồ tài sản gắn liền với khu vực biển (kèm theo)

 (Tên tổ chức, cá nhân) …………….. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

	
	Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn ghi:

(1) Cơ quan đăng ký.

(2) Tên tổ chức, cá nhân trên Quyết định giao khu vực biển, Giấy chứng nhận.
Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG KHU VỰC BIỂN,   TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký)
	CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

Người tiếp nhận 
(ký và ghi rõ họ, tên):


	I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ         

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

	1. Người sử dụng khu vực biển, chủ sở hữu tài sản gắn liền với khu vực biển

Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………(2)……………………..

Trụ sở tại/địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………. Fax: …………………………………………………………..

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm....

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) ……….. (nếu có).

	2. Giấy chứng nhận đã cấp

1. Khu vực biển số: ghi số hiệu của khu vực biển theo số Quyết định giao khu vực biển.

2. Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ địa hình đáy biển, tờ hải đồ có khu vực biển cấp Giấy chứng nhận trong phạm vi vùng biển. 

3. Địa chỉ khu vực biển: ghi tên khu vực biển...; tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có), nơi có khu vực biển. 

4. Diện tích: ghi diện tích của khu vực biển bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm tròn số đến một chữ số thập phân. 

5. Hình thức sử dụng:

6. Mục đích sử dụng: Để nuôi trồng thủy sản.
7. Thời hạn còn lại sử dụng khu vực biển:………………(tháng/năm).

8. Nguồn gốc sử dụng khu vực biển 

	3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

	 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

   -.…………………..…………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;
	 3.2. Nội dung sau khi biến động:

-.………………....……………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

…………………………………………….;

	4. Lý do biến động
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



	5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về khu vực biển đăng ký biến động 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



	6. Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………




        Tôi        ( có nhu cầu cấp GCNB mới              ( không có nhu cầu cấp GCNB mới 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                 …, ngày ... tháng …. năm...

                                                                                        Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu số 04
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG

Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký)
	CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Thông tin chung

	1.1. Loại hình đăng ký (*):

	□ Biện pháp bảo đảm
	
	□ Hợp đồng

	1.2. Người yêu cầu đăng ký (*):

	□ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người được ủy quyền

	1.3. Mã số sử dụng CSDLB về biện pháp bảo đảm (nếu có):……………………………………

	1.4. Nhận kết quả đăng ký:
	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký

	
	□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ……......

	
	……………………………………………………………………….

	
	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):………….

	
	…………………………………………………………………………

	1.5 □ Yêu cầu cung cấp thông tin có xác nhận của cơ quan đăng ký

	1.6. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

	Họ và tên:………………………..
	Số điện thoại:……………………
	Thư điện tử:…………………….

	2. Bên bảo đảm

	Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) (*) ……………………………………………………………………….

	Địa chỉ (*) ………………………………………………………………………………………………….

	□ CMND/Căn cước công dân
	□ Hộ chiếu
	□ Số Thẻ căn cước công dân

	□ Mã số thuế

	Số (*).........................................
	do………………………………..
	cấp ngày …….../ ……../….…..

	3. Bên nhận bảo đảm

	Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) (*)………………………………………………………………………

	Địa chỉ (*) …………………………………………………………………………………………………

	□ CMND/Căn cước công dân
	□ Hộ chiếu
	□ Số Thẻ thường trú

	□ Mã số thuế

	Số (*).........................................
	do………………………………..
	cấp ngày …….../ ……../….…..

	4. Mô tả tài sản bảo đảm(*)

4.1. Áp dụng đối với mọi loại tài sản bảo đảm:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

	4.2. Mô tả tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông, tàu cái theo số máy của phương tiện (nếu kê khai tại điểm này thì không kê khai tại điểm 4.1):
TT
Loại phương tiện giao thông, nhãn hiệu
Biển số
Số khung (*)
Số máy
Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo


	4.3. Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông, tàu cá với cơ quan có thẩm quyền:

□ Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông, tàu cá đối với toàn bộ tài sản bảo đảm
□ Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông, tàu cá với một phần tài sản bảo đảm
Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo: 

	5. Hợp đồng bảo đảm/hợp đồng khác (*)

Số: …………………………………………… ký ngày ………tháng ……….năm …………..

	6. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Phụ lục số 01
	gồm.... trang
	□

	Phụ lục số 02
	gồm.... trang
	□

	Phụ lục số 03
	gồm.... trang
	□

	Văn bản ủy quyền
	gồm.... trang
	□

	Hợp đồng bảo đảm/hợp đồng
	gồm.... trang
	□

	Chứng từ nộp phí đăng ký, phí yêu cầu cung cấp thông tin
Giấy tờ chứng minh trường hợp không phải nộp phí đăng ký
	□
□

	7. Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn này là trung thực, phù hợp với thỏa thuận của các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.


	BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)
	BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)


Mẫu số 05
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.3: Nếu người yêu cầu đăng ký đã được cấp Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm thì phải kê khai Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

đ) Tại điểm 1.4: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 và mục 3 (các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng)

a) Việc kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Mã số thuế...) của các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều.... Thông tư số ... ngày....

b) Trong trường hợp không còn chỗ để kê khai về các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng thì sử dụng Phụ lục số 01 để tiếp tục kê khai.

c) Tùy từng loại hình đăng ký, việc kê khai bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm tại mục 2 và mục 3 được hiểu như sau:

- Kê khai về bên bảo đảm gồm: Bên bảo đảm, bên mua tài sản có bảo lưu quyền sở hữu,  bên chuyển giao quyền đòi nợ.

- Kê khai về bên nhận bảo đảm gồm: Bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ.

3. Kê khai tại mục 4 - Tài sản bảo đảm
a) Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm khác nhau, nhưng có thể mô tả chung theo tính chất, đặc điểm của các tài sản đó thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn mô tả chung về những tài sản đó hoặc mô tả chi tiết về từng tài sản.

b) Đối với tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông, tàu cá:

- Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông, tàu cá có số máy là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm; tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông không có số máy thì mô tả tại điểm 4.1 (ví dụ: toàn bộ các phương tiện giao thông tại Cửa hàng X;...)
- Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông, tàu cá có số máy thì mô tả chi tiết về tài sản tại điểm 4.2.

c) Trường hợp tại điểm 4.1 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 02; trường hợp tại điểm 4.2 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03 để tiếp tục kê khai.

d) Trường hợp có yêu cầu thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông, tàu cá đối với toàn bộ tài sản bảo đảm thì đánh dấu vào ô vuông lựa chọn yêu cầu thông báo việc thế chấp tại điểm 4.3, đồng thời kê khai đầy đủ tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo

Trường hợp có yêu cầu thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông, tàu cá đối với một phần tài sản bảo đảm được mô tả theo số máy của phương tiện tại điểm 4.2 thì đánh dấu lựa chọn thông báo đối với một phần tài sản bảo đảm được kê khai tại điểm 4.3, đồng thời phải kê khai đầy đủ thông tin về số máy, biển số của phương tiện; tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo tương ứng với từng phương tiện được lựa chọn.

4. Kê khai tại mục 5: Mỗi đơn yêu cầu chỉ đăng ký cho một biện pháp bảo đảm hoặc hợp đồng (một hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng đó, nếu có).

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký)
	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _
Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Thông tin chung

	1.1. Người yêu cầu đăng ký (*):

	□ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người được ủy quyền

	1.2. Mã số sử dụng CSDLB về biện pháp bảo đảm (nếu có):………………………………………

	1.3. Nhận kết quả đăng ký (*):
	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc

	
	□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ……......

	
	…………………………………………………………………………

	
	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):………….

	
	…………………………………………………………………………

	1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

	Họ và tên:……………………….
	Số điện thoại:……………………
	Thư điện tử:…………………….

	2. Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký (*)

Số đăng ký ………………..

	3. Nội dung thay đổi

	3.1. Nội dung yêu cầu thay đổi (*):

	□ Thay đổi thông tin về một hay các bên:
	Kê khai tiếp tại điểm 3.4

	□ Thay đổi một hay các bên (thay thế, bổ sung hoặc rút bớt):
	Kê khai tiếp tại điểm 3.3 và/hoặc điểm 3.4

	□ Thay đổi tài sản (rút bớt/bổ sung tài sản mà không ký HĐ mới):
	Kê khai tiếp tại điểm 3.2 và/hoặc điểm 3.4

	□ Thay đổi do sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai:
	Kê khai tiếp tại điểm 3.4

	□ Thay đổi các nội dung khác đã đăng ký:
	Kê khai tiếp tại điểm 3.4

	3.2. Kê khai thay đổi liên quan đến phương tiện giao thông, tàu cá được mô tả theo số số máy:
TT

Loại phương tiện giao thông, nhãn hiệu

Số máy

Biển số

Số khung (*)

Ghi chú (*) (Là tài sản mới bổ sung, hay rút bớt)
Tên và địa chỉ cơ quan nhận thông báo

3.3. Kê khai bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng mới (do thay thế, bổ sung):
□ Bên bảo đảm; □ Bên nhận bảo đảm
Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

□ CMND/Căn cước công dân            □ Hộ chiếu           □ Thẻ thường trú            □ Mã số thuế

	Số (*).........................................
	do………………………………..
	cấp ngày …….../ ……../….…..

	3.4. Kê khai nội dung thay đổi khác
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

3.5. Yêu cầu thông báo việc thế chấp

□ Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông, tàu cá đối với một phần tài sản bảo đảm
□ Yêu cầu thông báo thế chấp phương tiện giao thông, tàu cá đối với toàn bộ tài sản bảo đảm
Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo:

	4. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:
	
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Phụ lục số 01
	gồm.... trang
	

	Phụ lục số 02
	gồm.... trang
	□

	Phụ lục số 03
	gồm.... trang
	□

	Văn bản ủy quyền
	gồm.... trang
	□

	Hợp đồng bảo đảm/hợp đồng
	gồm.... trang
	□

	Chứng từ nộp phí đăng ký 
	□

	Giấy tờ chứng minh trường hợp không phải nộp phí đăng ký
	□

	5. Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.


	BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)
	BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)


Mẫu số 06
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.2: Nếu người yêu cầu đăng ký đã được cấp Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thì phải kê khai mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm do cơ quan đăng ký cấp.

đ) Tại điểm 1.3: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký: Kê khai về số đăng ký của biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký do cơ quan đăng ký cấp.

3. Kê khai tại mục 3 - Nội dung thay đổi

3.1. Tại điểm 3.1: Đánh dấu vào ô vuông tương ứng với nội dung yêu cầu thay đổi.

3.2. Thay đổi tên, số của giấy tờ xác định tư cách pháp lý của một hay các bên (thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ: thay đổi do sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh...): Kê khai về tên và số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên đó theo đúng nội dung đã đăng ký, đồng thời kê khai về tên hoặc (và) số giấy tờ xác định tư cách pháp lý được thay đổi tại điểm 3.4. (Ví dụ: Nguyễn Văn A, số CMND 123. Yêu cầu thay đổi số CMND là 234 hoặc yêu cầu thay đổi tên là Nguyễn Văn B).

3.3. Thay đổi về các bên:

a) Nếu nội dung thay đổi là rút bớt bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng thì chỉ phải kê khai về tên của bên bị rút bớt tại điểm 3.4, theo đúng nội dung đã đăng ký.

b) Nếu nội dung thay đổi là thay thế bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng thì phải kê khai tên của bên bị thay thế tại điểm 3.4, theo đúng nội dung đã đăng ký; đồng thời phải kê khai đầy đủ thông tin về bên thay thế tại điểm 3.3.

c) Nếu nội dung thay đổi là bổ sung bên tham gia giao dịch bảo đảm thì phải kê khai đầy đủ thông tin về bên bổ sung tại điểm 3.3.

Việc kê khai về bên thay thế, bên bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm a và b mục 2 phần Hướng dẫn kê khai của Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng (Mẫu số 01).

3.4. Thay đổi tài sản:

a) Nếu nội dung thay đổi là rút bớt tài sản bảo đảm (rút một hoặc một số tài sản bảo đảm) thì kê khai về tài sản rút bớt theo đúng nội dung đã đăng ký về tài sản. Nếu tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông, tàu cá và được mô tả theo số máy của phương tiện trong biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký thì mô tả về tài sản rút bớt tại điểm 3.2. Nếu tài sản bảo đảm là tài sản khác và phương tiện giao thông, tàu cá nhưng không được mô tả theo số khung của phương tiện trong giao dịch bảo đảm đã đăng ký thì mô tả về tài sản rút bớt tại điểm 3.4.

b) Nếu nội dung thay đổi là bổ sung tài sản bảo đảm thì mô tả về tài sản bổ sung theo những nội dung tương tự như hướng dẫn tại các điểm a và b mục 3 phần Hướng dẫn kê khai của Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng (Mẫu số 01). Tài sản bổ sung được kê khai tại điểm 3.4.

Trong trường hợp mô tả chi tiết tài sản bổ sung là phương tiện giao thông, tàu cá  theo số máy thì mô tả về phương tiện tại điểm 3.2.

c) Ghi rõ nội dung thay đổi là rút bớt hay bổ sung tại cột Ghi chú, nếu mô tả về tài sản thay đổi tại điểm 3.2; tại phần mô tả về tài sản thay đổi, nếu mô tả về tài sản thay đổi tại điểm 3.4.

3.5. Thay đổi các nội dung khác: Kê khai đồng thời về nội dung bị thay đổi và nội dung thay đổi tại điểm 3.4.

3.6. Yêu cầu thông báo việc thế chấp

Trường hợp có yêu cầu thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông đối với toàn bộ tài sản bảo đảm thì đánh dấu vào ô vuông lựa chọn yêu cầu thông báo việc thế chấp tại điểm 3.5, đồng thời kê khai đầy đủ tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo

Trường hợp có yêu cầu thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông đối với một phần tài sản bảo đảm được mô tả theo số khung của phương tiện tại điểm 3.2 thì đánh dấu lựa chọn thông báo đối với một phần tài sản bảo đảm được kê khai tại điểm 3.5, đồng thời phải kê khai đầy đủ thông tin về số máy, biển số của phương tiện; tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo tương ứng với từng phương tiện được lựa chọn

3.7. Nếu phần kê khai tại điểm 3.2 không đủ thì sử dụng Phụ lục số 03, nếu phần kê khai tại điểm 3.3 không đủ thì sử dụng Phụ lục số 01, nếu phần kê khai tại điểm 3.4 không đủ thì sử dụng Phụ lục số 02 để tiếp tục kê khai về nội dung thay đổi.

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT
Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký) 

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _
Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Thông tin chung

	1.1. Người yêu cầu (*):

	□ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người được ủy quyền

	1.2. Mã số sử dụng CSDLB về biện pháp bảo đảm (nếu có):…………………………………………

	1.3. Nhận kết quả đăng ký:
	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký

	
	□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ……......

	
	………………………………………………………………………

	
	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):………….

	
	………………………………………………………………………

	1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

	Họ và tên:………………………..
	Số điện thoại:…………………
	Thư điện tử:…………………….

	2. Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký (*)

Số đăng ký ………………………………………………………………………………………………

	3. Nội dung sửa chữa sai sót (kê khai về nội dung sai sót và nội dung yêu cầu sửa chữa) (*):

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

	4. Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Văn bản ủy quyền
	gồm……trang
	□

	5. Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai


	BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)
	BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)


Mẫu số 07
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu; không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.3: Nếu người yêu cầu đăng ký đã được cấp Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thì phải kê khai Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

đ) Tại điểm 1.4: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 - Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký

Kê khai về số đăng ký của biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng do cơ quan đăng ký cấp.

3. Kê khai tại mục 3 - Nội dung sửa chữa sai sót

- Kê khai về nội dung bị sai sót và nội dung yêu cầu sửa chữa.

- Mỗi nội dung sai sót và nội dung yêu cầu sửa chữa phải đánh số thứ tự và được kê khai cách nhau 01 dòng (ví dụ, 01. nội dung “A” sửa thành “A1”; 02. “xe ô tô màu xanh” sửa thành “xe ô tô màu vàng”).

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký) 

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _
Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Thông tin chung

	1.1. Người yêu cầu (*):

	□ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người được ủy quyền

	1.2. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có):……………………………………………

	1.3. Nhận kết quả đăng ký:
	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký

	
	□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ……......

	
	………………………………………………………………………

	
	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):………….

	1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

	Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

	Số điện thoại:………………………………………
	Thư điện tử:……………………………………

	2. Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký (*)

Số đăng ký …………………………………………………………………………………………………

	3. Tài sản bảo đảm bị xử lý (*)

	3.1 □ Xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm

3.2 □ Xử lý một phần tài sản bảo đảm, gồm:

	Mô tả tài sản bị xử lý

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

	Mô tả tài sản bị xử lý là phương tiện giao thông theo số khung:
TT

Loại phương tiện; nhãn hiệu

Biển số
Số khung (*)

Số máy


	3.3. Phương thức xử lý (*) ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

3.4. Ngày xử lý (*):………………………………………………………………………………………
3.5. Địa điểm xử lý (*)……………………………………………………………………………………

	4. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Phụ lục số 02
	gồm…trang
	□

	Phụ lục số 03
	gồm…trang
	□

	Văn bản ủy quyền
	gồm…trang
	□

	Chứng từ nộp phí đăng ký
	□

	Giấy tờ chứng minh trường hợp không phải nộp phí đăng ký
	□

	5. Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký này là trung thực, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai


	BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)
	BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)


Mẫu số 08
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu; phải kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.2: Nếu người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thì phải kê khai mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

đ) Tại điểm 1.3: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 - Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký: Kê khai về số đăng ký của biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký do cơ quan đăng ký cấp.

3. Kê khai tại mục 3 - Tài sản bảo đảm bị xử lý

a) Đánh dấu vào ô vuông tại điểm 3.1 hoặc điểm 3.2 để xác định yêu cầu xử lý toàn bộ hay một phần tài sản bảo đảm.

b) Trong trường hợp yêu cầu xử lý một phần tài sản bảo đảm (điểm 3.2) thì phải kê khai về tài sản bị xử lý theo đúng nội dung đã đăng ký.

c) Nếu phần “Mô tả tài sản bị xử lý” không đủ thì sử dụng Phụ lục số 02 hoặc Phụ lục số 03 để tiếp tục mô tả về tài sản bị xử lý.

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	PHIẾU YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ 
Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký) 

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _
Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Thông tin chung

	1.1. Người yêu cầu (*):

	□ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người được ủy quyền

	1.2. Nhận kết quả đăng ký (*):
	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc

	
	□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ……......

	
	…………………………………………………………………………

	
	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):

	1.3. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có):…………………………………………

	1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

	Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

	Số điện thoại:………………………………………
	Thư điện tử:………………………………………

	2. Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký (*)

Số đăng ký ………………………………………………………………………………………………

	□ Yêu cầu thông báo việc xóa thế chấp đối với phương tiện giao thông
Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo: …………………………………………………………

	3. Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Văn bản ủy quyền
	gồm.... trang
	□

	Chứng từ nộp phí
	□

	Giấy tờ chứng minh trường hợp không phải nộp phí đăng ký
	□

	Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm; văn bản thông báo giải chấp của bên nhận bảo đảm
	□

	Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại; bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu 
	□

	4. Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu này là trung thực đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.


	BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 
(nếu có)
	BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)


Mẫu số 09
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu; không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.2: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 - Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký: Kê khai về số đăng ký của biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký do cơ quan đăng ký cấp.

Mẫu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	PHIẾU YÊU CẦU CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký) 

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _
Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Phương thức nhận bản sao

□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký

□ Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục 2 phiếu yêu cầu này)
□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):

	2. Người yêu cầu cấp bản sao

2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) (*) …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

2.3. Địa chỉ (*)……………………………………………………………………………………………

2.3. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có) ………………………………………

2.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………… Thư điện tử:………………………………………..

	3. Yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký (*):

TT
Số đăng ký
Số lượng bản sao yêu cầu cung cấp


	4. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Chứng từ nộp phí cấp bản sao kết quả đăng ký
	□


	:
	NGƯỜI YÊU CẦU CẤP BẢN SAO
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Mẫu số 10
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

2. Tại mục 1 - Phương thức nhận bản sao

Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại mục này thì bản sao được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký

3. Tại mục 2 - Người yêu cầu cấp bản sao

Nếu người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thì phải kê khai mã số sử dụng cơ sở dữ liệu do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp

4. Tại mục 3 - Yêu cầu cấp bản sao kết quả đăng ký

Kê khai tại các cột tương ứng, cụ thể: Kê khai về số đăng ký của kết quả đăng ký cần được cấp bản sao và số lượng bản sao cần được cung cấp.

Mẫu số 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	PHIẾU YÊU CẦU CẤP CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO KÊ BIÊN TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Kính gửi: …………………………..                     (Tên cơ quan đăng ký) 

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _
Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Phương thức nhận kết quả cung cấp thông tin 

	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký
	□ Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục 2 đơn này)

	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):…………………………………

	2. Người yêu cầu cung cấp thông tin
	

	2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) (*)…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

	2.2. Địa chỉ (*) ……………………………………………………………………………………………

	2.3. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có): ………………………………………

	2.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

	Họ và tên: ……………………Số điện thoại: …………………..Thư điện tử: …………..

	3. Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của bên bảo đảm, người phải thi hành án:

	Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) (*) ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

	4. Yêu cầu cung cấp thông tin theo giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm, người phải thi hành án:

	□ CMND/Căn cước công dân
	□ Hộ chiếu
	□ Số Thẻ thường trú
	□ Mã số thuế

	Số:………………………………………………………………………………………………………….

	5. Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung của phương tiện giao thông
………………………………………………………………………………………………………………

	6. Yêu cầu cung cấp thông tin theo số đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………………

	7. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Chứng từ nộp phí cung cấp thông tin
	□


	

	NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Mẫu số 11
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại mục 1, trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu lựa chọn phương thức nhận kết quả tại điểm này thì kết quả cung cấp thông tin được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 - Người yêu cầu cung cấp thông tin

Tại điểm 2.2: Nếu người yêu cầu cung cấp thông tin đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thì phải kê khai mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

3. Kê khai tại mục 3 - Yêu cầu cung cấp thông tin theo giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm

Việc kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, mã số thuế...) của bên bảo đảm thực hiện theo hướng dẫn tại Điều.... Thông tư số... của Bộ Tư pháp ngày... tháng.... năm...

Mẫu số 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

VĂN BẢN CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN TẠI ……………
CHỨNG NHẬN

1. Nội dung đăng ký của phiếu yêu cầu đăng ký số …………..đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm; có hiệu lực đăng ký từ thời điểm..... giờ ……phút, ngày ……. tháng ……. năm ……… và được Cơ quan đăng ký...................gửi kèm theo Văn bản chứng nhận.

2. Bên nhận bảo đảm: 


- Địa chỉ:


3. Bên bảo đảm:


- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý số: 


4. Mã Pin: 


(Người yêu cầu đăng ký hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin liên quan đến mã Pin do Cơ quan đăng ký cấp).

	
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Người yêu cầu cung cấp thông tin: 


Địa chỉ liên hệ: 


CƠ QUAN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN TẠI…………….
CHỨNG NHẬN

1. Việc tra cứu thông tin được thực hiện theo tiêu chí sau đây:

□ Số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm, người phải thi hành án:

□ Số khung của phương tiện giao thông: 


□ Số đăng ký: 


□ Tên tổ chức (tổ chức khác): 


2. Thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án tra cứu lúc ………giờ ……….phút, ngày ………tháng ……..năm được cơ quan đăng ký giao dịch, tài sản cung cấp kèm theo Văn bản chứng nhận.

	
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	VĂN BẢN THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN
Kính gửi: ……………………………….. (Tên cơ quan đăng ký)
	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Thông tin chung

	1.1. Người thông báo

	□ Chấp hành viên
	□ Thừa phát lại

	1.2. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có):…………………………………………

	1.3. Nhận văn bản thông báo
	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc

	
	□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ……......

	
	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):………….

	1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

	Họ và tên:………………………
	Số điện thoại:……………………
	Thư điện tử:…………………….

	2. Người phải thi hành án

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA)(*) ………………………………………………………………………

Địa chỉ (*) …………………………………………………………………………………………………

	□ CMND/Căn cước công dân
	□ Hộ chiếu
	□ Số Thẻ thường trú

	□ Mã số thuế
	
	

	Số(*) …………………………………………… do……………………… cấp ngày ……/……/………

	3. Chấp hành viên

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) (*) ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ(*) ………………………………………………………………………………………………….

	4. Mô tả tài sản kê biên(*)
4.1.Áp dụng đối với mọi loại tài sản kê biên

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

	4.2. Mô tả tài sản kê biên là phương tiện giao thông, tàu cá theo số máy của phương tiện (nếu kê khai tại điểm này thì không kê khai tại điểm 4.1):

TT
Loại phương tiện giao thông; nhãn hiệu
Biển số
Số khung (*)

Số máy
Ghi chú


	5. Quyết định kê biên (*)
Số……………………………………… ký ngày ……………tháng …………….năm………………

	6. Kèm theo văn bản thông báo gồm có:
	Người tiếp nhận kiểm tra

	Phụ lục số 01
	gồm ….trang
	□

	Phụ lục số 02
	gồm ….trang
	□

	Phụ lục số 03
	gồm ….trang
	□


	
	NGƯỜI TIẾP NHẬN
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Mẫu số 14
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.2: Nếu người gửi văn bản thông báo đã được cấp Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm thì phải kê khai Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

đ) Tại điểm 1.3: Trong trường hợp người gửi văn bản thông báo không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 (người phải thi hành án)

a) Việc kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Mã số thuế...) của người phải thi hành án thực hiện theo hướng dẫn tại Điều.... Thông tư số ... ngày....

c) Trong trường hợp không còn chỗ để kê khai về người phải thi hành án thì sử dụng Phụ lục số 01 để tiếp tục kê khai.

3. Kê khai tại mục 4 - Tài sản kê biên

a) Trường hợp có nhiều tài sản kê biên khác nhau, nhưng có thể mô tả chung theo tính chất, đặc điểm của các tài sản đó thì người gửi văn bản thông báo có thể lựa chọn mô tả chung về những tài sản đó hoặc mô tả chi tiết về từng tài sản.

b) Đối với tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông:

- Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông có số khung là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh của người phải thi hành án, tài sản kê biên là phương tiện giao thông không có số khung thì mô tả tại điểm 4.1 (ví dụ: toàn bộ các phương tiện giao thông tại Cửa hàng X)
- Trường hợp tài sản kê biên là phương tiện giao thông có số khung thì mô tả chi tiết về tài sản tại điểm 4.2.

c) Trường hợp tại điểm 4.1 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 02; trường hợp tại điểm 4.2 không đủ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03 để tiếp tục kê khai.

4. Kê khai tại mục 5: Mỗi văn bản thông báo chỉ thực hiện thông báo cho một quyết định kê biên.

Mẫu số 15
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI TỎA             KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
Kính gửi: ……………………………….. (Tên cơ quan đăng ký)
	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	
	Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):


	1. Thông tin chung(*)

	1.1. Người thông báo

	□ Chấp hành viên
	□ Thừa phát lại

	1.2. Nhận văn bản thông báo
	□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc

	
	□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ……......

	
	………………………………………………………………………….

	
	□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):………….

	1.3 Mã số sử dụng CSDL bảo đảm (nếu có): 

	1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………….. Thư điện tử:……………………………………………

	2. Văn bản thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Số văn bản thông báo:…………………………………………………………………………………

	3. Quyết định kê biên và Quyết định giải tỏa việc kê biên

3.1. Quyết định kê biên: Số …………………………………………ký ngày …..tháng ….năm….

3.2. Quyết định giải tỏa việc kê biên: Số …………………………ký ngày ……tháng ….năm…..


	
	NGƯỜI TIẾP NHẬN
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Mẫu số 16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

VĂN BẢN XÁC NHẬN VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ KÊ BIÊN, GIẢI TỎA VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN TẠI ……………..
CHỨNG NHẬN

1. Nội dung thông báo của văn bản thông báo số…………… đã được tiếp nhận và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm về biển từ thời điểm ……giờ………phút, ngày …….tháng ……..năm ……. và được Cơ quan đăng ký giao dịch, tài sản gửi kèm theo Văn bản xác nhận.

2. Người thông báo: 


- Địa chỉ:


3. Người phải thi hành án :


- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý số:


4. Mã đăng ký:


	
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 17
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

PHIẾU YÊU CẦU THÔNG BÁO VỀ VIỆC THẾ CHẤP                                  PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Kính gửi: Cơ quan đăng ký giao dịch, tài sản tại ……………….

1. Thông tin về cá nhân (tổ chức) yêu cầu

- Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA): 


- Địa chỉ: 


- Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có): 


2. Nội dung yêu cầu

2.1. Đề nghị quý cơ quan thông báo về việc đăng ký biện pháp bảo đảm (đăng ký/xóa đăng ký) đối với tài sản bảo đảm như sau:

- Đối với phương tiện giao thông: Phương tiện (Ô tô/xe máy/tàu cá....); ………; số máy ………; biển số………… của chủ sở hữu (bên bảo đảm) là ……………; giấy tờ xác định tư cách pháp lý số: …………; thuộc số phiếu đăng ký ………………; loại đăng ký ……………; thời điểm đăng ký ……………; thế chấp tại……………………… đến ………………… (tên và địa chỉ của cơ quan đăng ký phương tiện giao thông).
- Đối với tàu cá: Tàu cá có số đăng ký, năm và nơi đóng tàu, chiều dài, chiều rộng, chiều cao mạn, trọng tải toàn phần, công suất máy chính (nếu có) ………………… của chủ sở hữu (bên bảo đảm) là ………………; giấy tờ xác định tư cách pháp lý số :………………; thuộc số phiếu đăng ký …………………; loại đăng ký …………………; thời điểm đăng ký …………………; thế chấp tại……………………… đến …………………… (tên và địa chỉ của cơ quan đăng ký tàu cá).
2.2. Đề nghị quý Cơ quan tâm quét (scan) và gửi văn bản thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết thông tin về tài sản bảo đảm của cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành phương tiện giao thông đến địa chỉ email sau đây: ……………………………………

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

	
	NGƯỜI YÊU CẦU
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Mẫu số 18
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC GIAO ĐỂ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
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Mẫu số 19
1. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP/ XÓA THẾ CHẤP LÀ PHƯƠNG TIỆN               GIAO THÔNG, TÀU CÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm ……..

	Kính gửi:................................................................

Địa chỉ:..................................................................


Trên cơ sở yêu cầu thông báo việc thế chấp tài sản là phương tiện giao thông và kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm, cơ quan đăng ký giao dịch, tài sản tại………………… (sau đây gọi là Cơ quan đăng ký) thông báo:
1. Việc thế chấp/xóa thế chấp tài sản là phương tiện giao thông đã được đăng ký thể hiện tại Bản sao Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng gửi kèm theo Phụ lục này.
2. Thông tin về phương tiện giao thông, tàu cá được (thế chấp/ xóa thế chấp) gồm:
	Phương tiện
	Chủ sở hữu (Bên bảo đảm)
	Thông tin đăng ký thế chấp
	Số đơn đăng ký lần đầu

	Loại Phương tiện
	Thông tin về phương tiện
	- Tên

- Số giấy tờ xác định tư cách pháp lý
	- Loại đăng ký:

- Thời điểm đăng ký:

- Thế chấp tại: (tên bên nhận bảo đảm)
	

	
	
	
	
	


Đề nghị quý cơ quan cập nhật thông tin đối với phương tiện giao thông nêu trên để quản lý theo quy định của pháp luật và phản hồi kết quả cập nhật thông tin cho Cơ quan đăng ký theo địa chỉ:

- Tên cơ quan đăng ký: …………………………………………………………………
- Địa chỉ: …………………………………..........………………………………………
- Thư điện tử: …………………………………....………………………………………
Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bên nhận bảo đảm;
- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


2. CÁC BÊN THAM GIA BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG 

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	Phụ lục này là một phần gắn liền với Phiếu yêu cầu đăng ký, Văn bản thông báo việc kê biên tài sản thi hành án số: ………………………..


	1. □ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người phải thi hành án

	Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

	□ CMND
	□ Hộ chiếu
	□ Thẻ thường trú
	□ Mã số thuế

	Số……………………………………… do……………………………. cấp ngày ……/……/………

	2. □ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người phải thi hành án

	Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ……………………………………………………...……………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ …………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

	□ CMND
	□ Hộ chiếu
	□ Thẻ thường trú
	□ Mã số thuế

	Số……………………………………… do……………………………. cấp ngày ……/……/………

	3. □ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người phải thi hành án

	Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) …………………………………………………………....………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ ………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………..

	□ CMND
	□ Hộ chiếu
	□ Thẻ thường trú
	□ Mã số thuế

	Số……………………………………… do……………………………. cấp ngày ……/……/………

	4. □ Bên bảo đảm
	□ Bên nhận bảo đảm
	□ Người phải thi hành án

	Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ………………………………………………………......…………………

…………………………………………………………………………………………….………………..

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………..……………..

	□ CMND
	□ Hộ chiếu
	□ Thẻ thường trú
	□ Mã số thuế

	Số……………………………………… do……………………………. cấp ngày ……/……/………


	
	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


3. BẢNG DÙNG ĐỂ MÔ TẢ TÀI SẢN BẢO ĐẢM, TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BAO GỒM CẢ PHƯƠNG TIỆN TÀU CÁ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG NHƯNG KHÔNG MÔ TẢ THEO SỐ KHUNG HOẶC ĐỂ KÊ KHAI NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	Phụ lục này là một phần gắn liền với Phiếu yêu cầu đăng ký/Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án số: …………….


	TT
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


4. BẢNG DÙNG ĐỂ MÔ TẢ TÀI SẢN BẢO ĐẢM, TÀI SẢN KÊ BIÊN                                            THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO SỐ MÁY, SỐ KHUNG CỦA TÀU CÁ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	Phụ lục này là một phần gắn liền với Phiếu yêu cầu đăng ký/Văn bản thông báo việc kê biên tài sản thi hành án số: ………………


	TT
	Loại phương tiện; nhãn hiệu
	Biển số
	Số khung(*)
	Số máy
	Ghi chú
	Yêu cầu thông báo việc thế chấp (tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


5. DANH MỤC CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ

	PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

	Phụ lục này là một phần gắn liền với Phiếu yêu cầu đăng ký số: ………………


	TT
	Số đăng ký(*)
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


DỰ THẢO 1
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